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CHƯƠNG MỞ  ĐẦU 
 
I. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 
Quy hoạch tổng thể Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích 643,7 ha bao gồm 522 ha thuộc 
huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương và 121,7 ha thuộc quận Thủ Đức thành phố Hồ 
Chí Minh. Ngày 17 tháng 6 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 660/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh với các phân khu chức năng: Khu học tập: 219,02 ha; 
Trung tâm điều hành và thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng: 99,29 ha; khu 
công viên khoa học (kết hợp công viên cây xanh) và cây xanh cách ly: 156,01 
ha; Khu nhà công vụ và ký túc xá sinh viên: 52,64 ha; Đất đường giao thông: 
82,61 ha; Đất dự trữ: 34,13 ha.  
Như vậy, trong khoảng 10 năm nữa khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh sẽ trở thành một thị trấn đại học với khoảng năm chục ngàn sinh 
viên. Để có một môi trường học tập tốt cho sinh viên bên cạnh việc xây dựng 
phòng học kiên cố, trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại cần thiết phải tạo 
các cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần làm tăng chất lượng học tập của 
sinh viên. Do đó cần thiết cải tạo các hồ chứa có sẵn trong khu vực thành các 
hồ cảnh quan. Ngoài ra các hồ này còn góp phần điều hòa vi khí hậu và cung 
cấp nước tưới cho thảm cỏ và mảng cây xanh trong khu vực. 
Nhằm mục đích vận dụng các kiến thức địa chất đã học vào thực tế và tìm ra 
hướng sử dụng hợp lý đối với các hồ chứa trong khu vực, chúng tôi đã tiến 
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hành khảo sát một trong số các hồ chứa trên (hồ chứa số 06) về khả năng 
chứa, khả năng thấm mất nước từ đó có thể tiến hành khảo sát các hồ chứa 
còn lại trong khu vực. 
 
 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
Tiến hành quan sát thực tế, lấy mẫu thí nghiệm, tiến hành các thí nghiệm 
ngoài trời, thu thập các tài liệu địa chất, địa hình địa mạo, địa chất thủy văn. 
Tổng hợp tài liệu và viết báo cáo. 
III. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC: 
- Giai đoạn đầu: tiến hành các quan trắc hồ và địa hình địa mạo khu vực, 
chụp ảnh, đo đạc mực nước hồ. 
- Giai đoạn thứ hai: lấy mẫu thạch học, phân tích lát mỏng dưới kính hiển vi 
phân cực. Tiến hành các thí nghiệm ngoài trời để xác định khả năng thấm mất 
nước của hồ qua hệ thống khe nứt. Thu thập tài liệu địa chất, địa hình địa 
mạo, địa chất thủy văn,… của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực. 
- Giai đoạn cuối: tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập được và các kết quả 
quan trắc, thí nghiệm. Viết báo cáo hoàn thành tiểu luận. 
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 
Tiểu luận đã đánh giá được một cách sơ bộ về khả năng chứa và thấm mất 
nước của hồ. Đồng thời đề ra một số kiến nghị cho việc sử dụng hợp lý các hồ 
chứa có sẵn trong khu vực. 
Hạn chế: mức độ nghiên cứu, chưa sâu, khả năng tồn tại nhiều thiếu sót. 
  
CHƯƠNG I 
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, DÂN CƯ, KINH  TẾ QUẬN THỦ ĐỨC 
VÀ HUYỆN DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:  
Thủ Đức là vùng quận Thành Phố Hồ Chí Minh. Được thành lập chưa lâu. 
Nằm trong khu vực có toạ độ địa lý100o48'40"-100o47'52" vĩ độ Bắc; 
106o41'28"-106o48'54" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với tỉnh Bình Dương, 
phía Đông và Đông Bắc giáp quận 9, phía Tây và Tây Nam giáp sông Sài Gòn, 
phía Nam giáp Quận  Bình Thạnh. 
Quận có diện tích khoảng 47,2km2. Quận Thủ Đức gồm 12 phường trải dài 12 
km theo phương Đông Bắc - Tây Nam. 
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:  
1. Địa hình:  
Địa hình Thủ Đức và huyện Dĩ An cũng như địa hình Thành phố Hồ Chí 
Minh nằm trong đới địa hình chuyển tiếp giữa vùng đồi núi nâng cao phía 
Bắc -Đông Bắc Thành Phố và vùng đồng bằng tích tụ rộng lớn Tây Nam Bộ. 
Địa hình khu vực không quá phức tạp nhưng cũng khá đa dạng rất thuận lợi 
cho việc phát triển về mọi mặt. 
Địa hình có dạng bậc thềm, thấp dần từ Bắc xuống Nam, và từ Đông sang 
Tây. 
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Địa hình vùng có cao độ trung bình, độ cao trung bình từ 10 đến 20m, đặc 
điểm địa hình gần giống khu vực miền Tây Nam Bộ. Bề mặt địa hình bằng 
phẳng bị phân cách bởi mạng lưới dòng chảy, cấu tạo bởi trầm tích Neogen 
Đệ Tứ với bề dày khoảng 100 đến 300m. Phân bố ở khu vực trung tâm như 
Trường Thọ, phường Linh Đông, …(quận Thủ Đức). 
Địa hình vùng cao, độ cao trung bình từ 20 đến 30m, nằm ở phía Bắc - Đông 
Bắc, với dạng địa hình lượn sóng, xen kẽ có những đối gò, độ cao lớn nhất 
khoảng 36m (phường Linh Trung, phường Bình Thọ…quận Thủ Đức). 
Vùng cao và vùng trung bình phát triển trên các trầm tích đất xám (phù sa cổ) 
rất thuận lợi cho việc bố trí các công trình xây dựng, chiếm tỷ lệ 50% diện tích. 
Đất xám có thành phần thạch học chủ yếu là cát pha sét nhẹ, khả năng giữ 
nước kém, mực nước ngầm tùy nơi và tùy mùa biến động, độ sâu từ 2-8,5m. 
Đất chua độ pH khoảng 4,0 - 5,0. Đất xám nghèo dinh dưỡng, nhưng có bề 
dày lớn, nên thích hợp cho phát triển của nhiều loại cây trồng nông lâm 
nghiệp, có khả năng cho năng suất và hiệu quả cao, nếu áp dụng biện pháp 
canh tác tốt. 
2. Về khí hậu:  
Khí hậu vùng Thủ Đức và Dĩ An mang đặc điểm chung của vùng Nam Bộ, 
thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa mang tính chất nóng ẩm, mưa nhiều. Khí 
hậu vùng có hai mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa 
khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 
a. Nhiệt độ:  
Nhiệt độ vùng thường dao động trong khoảng 25oC đến 28 oC.  Biên độ dao 
động khoảng 3-4 oC, biên độ dao động giữa ngày và đêm khá cao từ 7-8oC; 
tháng 11, tháng 12 và tháng 1 là những tháng có nhiệt độ thấp nhất (20-40 
oC), còn tháng 2 đến tháng 5 là những tháng có nhiệt độ cao nhất từ 29-31oC.  
Trong những năm gần đây nhiệt độ lên đến 38-39oC  (tháng 4 năm 1995) hoặc 
có lúc hạ xuống thấp. 
b. Lượng mưa:  
Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1900 đến 2300mm, năm cao nhất 2718 
mm và năm nhỏ nhất 1392 mm, số ngày mưa trung bình hằng năm là 159 
ngày/năm. Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào các tháng mùa 
mưa từ tháng 5 đến tháng 11; lượng mưa cao nhất vào tháng 6 và tháng 9. 
Lượng mưa không đáng kể vào các tháng 1, 2, 3.   
c. Độ ẩm:  
Độ ẩm trung bình hàng năm tương đối cao trung bình khoảng từ 78 đến 80% 
và chỉ thay đổi trong khoảng 75-90%. Trị số cao tuyệt đối 100%. Giá trị độ ẩm 
thấp tuyệt đối là 20%. Chênh lệch độ ẩm giữa hai mùa từ 15-20%. Độ ẩm 
không khí tương đối ổn định. 
d. Lượng bốc hơi:  
Lượng bốc hơi hàng năm tương đối lớn  khoảng 1000 đến 1200mm, trong năm 
lượng bốc hơi vào mùa mưa thường thấp (50 - 90 mm/tháng), còn mùa khô thì 
rất cao. Từ tháng 2 đến tháng 4 là những tháng có lượng bốc hơi cao nhất 
khoảng 5,7 mm/ngày. Lượng bốc hơi thấp nhất vào những tháng từ tháng 9 
đến tháng 11 vào khoảng 2,3 - 2,8 mm/ngày. 
e. Nắng:  
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Nhìn chung vùng nghiên cứu có số giờ nắng trong năm cao khoảng 2000 đến 
2200 giờ (tức vào khoảng 6-7 giờ mỗi ngày). Số giờ nắng vào mùa khô rất cao, 
trung bình 250-270 giờ /tháng (tức 8-9 giờ/ngày), còn mùa mưa số giờ nắng 
thấp hơn hẳn, trung bình khoảng 150 -180 giờ /tháng. 
f. Chế độ gio : 
Trong vùng hàng năm chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính là gió mùa 
Tây - Tây Nam và Bắc - Đông Bắc. Khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 (mùa 
mưa) gió Tây - Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi vào, với tốc độ trung bình 
khoảng 3,6 m/s và gió thổi mạnh nhất vào tháng 8 với tốc độ trung bình 4,5 
m/s. Gió Bắc - Đông Bắc từ biển Đông thổi vào mùa khô, (khoảng từ tháng 11 
đến tháng 2), tốc độ trung bình 2,4m/s. Tốc độ gió trung bình biến đổi trong 
khoảng 1,5-3m/s. Tốc độ gió lớn nhất gần 20m/s. Hàng năm, nhìn chung gió 
mạnh thường xuất hiện vào mùa khô và yếu hơn vào mùa mưa. 
Nhìn chung khí hậu trong khu vực tương đối ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng có 
một vài biến cố xảy ra. Bão và áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng đến khu vực 
nhưng rất ít chỉ khoảng 10% trong tổng số các cơn bão đổ bộ vào nước ta, và 
hậu quả không đáng kể. Tuy nhiên có hiện tượng lốc xoáy có tốc độ khá lớn 
30m/s, mặc dù chỉ xảy ra trong phạm vi hẹp nhưng sức công phá lớn. Ngoài ra 
còn có hiện tượng  giông, sét nhưng ảnh hưởng không đáng kể. 
3. Hệ thống sông ngòi:  
Hệ thống sông rạch ở vùng thấp của khu vực đều chịu ảnh hưởng chế độ bán 
nhật triều, mỗi ngày nước lên xuống hai lần. Theo đó thủy triều xâm nhập sâu 
vào kênh rạch gây tác động không nhỏ đối với sản xuất nông nghiệp và hạn 
chế tiêu thoát nước. Tháng có mực nước cao nhất là tháng 10, tháng 11, thấp 
nhất là tháng 6, tháng 7. Lưu lượng các dòng sông nhỏ vào mùa khô. Độ mặn 
4‰ có thể xâm nhập trên sông Sài Gòn đến cầu Bình Phước. Mùa mưa lưu 
lượng của nguồn lớn, nên mặn bị đẩy lùi ra xa hơn và độ mặn được giảm đi 
đáng kể. 
III. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT: 
Trong cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu có mặt đồng thời hai tầng cấu 
trúc: tầng móng gồm các đá gốc cứng chắc nằm ở phía  dưới và tầng phủ gồm 
các trầm tích gắn kết yếu và bở rời phủ lên móng. 
Phía Đông Bắc của quận Thủ Đức có đá gốc lộ ra, nhưng với diện tích nhỏ. 
Dĩ An đá gốc lộ ra trên mặt (núi Châu Thới). Liên quan với chúng là vùng có 
nền móng tốt, có các mỏ đá xây dựng, có các sản phẩm phong hóa như sét làm 
gạch ngói, laterit đá vụn làm đất san lắp. 
Chiếm hầu hết diện tích là các thành tạo thuộc trầm tích thuộc tầng phủ, 
chúng xếp thành các tập, các lớp thô và mịn xen kẽ nhau, đôi chỗ xen kẹp các 
thấu kính, diện phân bố hẹp. Các lớp nằm ngang hoặc gần nằm ngang, bề dày 
thay đổi từ vài mét đến vài chục mét. Liên quan với chúng có các loại khoáng 
sản rắn, các tầng chứa nước. Các tầng đất có sức chịu tải khác nhau tùy vào 
thành phần thạch học. 
Tuy các yếu tố địa chất được thành tạo về cơ bản đã ổn định, nhưng các quá 
trình địa chất như xâm thực dịch dòng, xói lở, bồi lắp vẫn xảy ra trên các vùng 
trũng thấp dọc sông giữa các sông  …  
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Mức độ nhiễm bẩn, nhiễm mặn, làm suy giảm chất lượng nguồn nước đang ở 
mức báo động ở nhiều nơi trong khu vực. 
IV. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ NHÂN VĂN: 
1. Diện tích, dân cư quận Thủ Đức: 
Quận Thủ Đức có diện tích 47,26 km2, dân số 1635000 người, với 12 phường, 
cùng nằm trong sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống giao 
thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và hệ thống bưu 
chính viễn thông phát triển nên có điều kiện giao lưu trao đổi, đi lên về nhiều 
mặt.  
2. Giao thông: 
a. Hệ thống giao thông đường thủy:  
Do hệ thống sông kênh tương đối dày và kích thước tương đối lớn nên việc 
vận chuyển bằng đường thủy tương đối dễ dàng và phát triển mạnh mẽ. Đặc 
biệt có hệ thống cảng Sài Gòn giao lưu với các cảng trong và ngoài nước, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thủy, ghe, thuyền có thể thông 
thương với các tỉnh trong cả nước. 
b. Hệ thống giao thông đường bộ:  
Hệ thống giao thông của quận Thủ Đức và huyện Dĩ An (Bình Dương) rất 
phát triển. Thủ Đức còn nằm trên trục lộ giao thông chính từ thành phố Hồ 
Chí Minh đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và cả nước cho phép lưu thông dễ 
dàng nhanh chóng tới tất cả các địa phương cũng như các tỉnh thành lớn của 
2 nước láng giềng Lào, Campuchia. Các trục lộ giao thông chính cấp nhà 
nước quản lý gồm có: 
¢Quốc lộ 1A: Đây là trục lộ giao thông huyết mạch nối liền miền Trung, miền 
Bắc và Tây Nguyên nối tiếp xuống đồng bằng sông Cửu Long đến tận Cà 
Mau. 
¢Quốc lộ 22: Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Pnômpênh và các nước Đông 
Nam Á khác. 
¢Quốc lộ 13: Từ thành phố Hồ Chí Minh nối liền với tỉnh Bình Dương đến 
Campuchia. 
¢Hương lộ 15, 34, 50: Nối liền với các quận nội thành và các huyện ngoại 
thành của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. 
¢ Quốc lộ 1K: từ cầu vượt ga Sóng Thần đi Đồng Nai 
3.  Kinh tế: 
Hiện nay quận Thủ Đức và huyện Dĩ An có nhiều nhà máy công nghiệp, cơ sở 
chế biến, đầu mối buôn bán sầm uất cùng với các hoạt động dịch vụ phong 
phú, đa dạng và sôi động có sức thu hút mãnh liệt các nhà đầu tư và khách du 
lịch, đây chính là các điều kiện và cơ hội để phát triển các ngành nghề, sử 
dụng lao động. 
Công nghiệp, xây dựng có năng lực và tốc độ phát triển cao. Ngoài các cơ sở 
tồn tại từ trước được nâng cấp cải tạo hay mở rộng, đã có ba khu chế xuất, 
khu công nghiệp đi vào hoạt động (khu công nghiệp Tam Bình, Bình Chiểu, 
khu chế xuất Linh Trung, khu công nghiệp Sóng Thần, phát triển mạnh nhất 
vẫn là khu chế xuất Linh Trung. 
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Trong phạm vi khu vực tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và các 
trường trung học cùng đội ngũ lao động lành nghề, năng động, sáng tạo rất 
đông đảo, tầng lớp doanh nhân nhạy bén với thị trường.  
Theo quy hoạch chung của thành phố đến năm 2010 đã được thủ tướng chính 
phủ phê duyệt thì quận Thủ Đức sẽ có hướng phát triển chủ yếu về phía Đông 
Bắc, gắn với Dĩ An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai), sẽ hình thành một 
đô thị về văn hóa thể thao, du lịch công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng, nhiều 
khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Linh Trung, Linh Xuân, khu công 
nghiệp Sóng Thần, Dĩ An. 
Các điều kiện trên cho thấy Thủ Đức và Dĩ An đã và đang phát triển ngày 
càng sôi động. Cùng với sự phát triển này, các yếu tố, các dạng tài nguyên địa 
chất sẽ bị tác động được khai thác nhiều hơn và chắc chắn sẽ nảy sinh những 
hiện tượng phức tạp hơn về môi trường. Điều này đòi hỏi cần phải có sự hiểu 
biết thêm nhiều hơn về địa chất tài nguyên địa chất và những vấn đề môi 
trường liên quan tới chúng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CHƯƠNG II 
LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT, 
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 
 
I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ 
QUẬN THỦ ĐỨC:  
Việc khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh và các khu vực lân cận luôn luôn là một vấn đề thu hút sự quan tâm 
nghiên cứu của nhiều nhà địa chất của thành phố. 
1. Trước năm 1975:  
Năm 1895-1960: Các nhà địa chất Pháp đã bắt đầu nghiên cứu đồng bằng 
sông Cửu Long nói riêng và Đông Dương nói chung; sau đó sở địa chất Đông 
Dương xuất bản tờ bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 1:500000. 
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Năm 1935, E.Saurin đã xác định có hai loại phù sa cổ và trẻ ở miền Đông 
Nam Bộ. Ông cho rằng phù sa cổ có tuổi trẻ hơn tuổi của bán bình nguyên 
cao hơn 100m và phần lớn được tạo sau phun trào bazan; phù sa trẻ phân bố 
ở vùng địa hình thấp. Khái niệm và kết quả nghiên cứu phù sa cũ, phù sa mới 
hiện vẫn được sử dụng, được tiếp tục nghiên cứu bổ sung và chi tiết trên nhiều 
khía cạnh khác nhau. 
Năm 1962: Saurin và Tạ Trần Tấn đã thành lập cột địa tầng vùng Châu Thới - 
Biên Hòa - Sài Gòn. 
Năm 1963 Trần Kim Thạch cũng đã xác định có 3 bậc thềm thuộc lưu vực 
sông Đồng Nai: Thềm 30m cấu tạo từ cát kết, phát triển khá nhiều laterit; 
thềm 20m cấu tạo bởi đá sét chứa nhiều di tích lá cây, tìm thấy ở An Hảo; 
thềm 6m cấu tạo từ phù sa trẻ. 
Năm 1965: Nguyễn Văn Vân với bài " Thềm phù sa Sài Gòn -Chợ Lớn": nêu 
lên các thềm bậc I, bậc II phát hiện được trong nội thành thành phố Hồ Chí 
Minh. 
Năm 1966: Trần Kim Thạch phát họa vài nét về kiến tạo ở hạ lưu sông Đồng 
Nai, xác định nét cơ bản về địa tầng và kiến tạo; Lê Quang Tiếp mô tả trầm 
tích và kiến trúc trầm tích ở hạ lưu sông Đồng Nai. 
Năm 1967: Tạ Trần Tấn đã nêu lên sự xuất hiện của loạt đá trầm tích màu đỏ 
và xác định vị trí địa tầng của nó qua bài viết "Sur La Presén Du Lẻan Ronge 
a Chau Thoi (Bien Hoa sub Viet Nam)". 
Năm 1971: H.Fontaine và Hoàng Thị Thân đã công bố kết quả nghiên cứu về 
phù sa cổ miền Đông Nam Bộ. Các tác giả cho rằng phù sa cổ có tuổi cổ hơn 
700.000 năm, đồng thời đã vẽ tờ bản đồ Sài Gòn -Thủ Đức - Biên Hòa - Phú 
Cường - Nhà Bè tỷ lệ 1:25000  kèm theo thuyết minh. 
Năm 1974: Fontaine phác họa sơ lược về đứt gãy và lịch sử phát triển địa chất 
vùng Biên Hòa. 
2. Từ năm 1975 đến nay: 
Từ năm 1975 cùng với yêu cầu phát triển của thành phố và khu vực kinh tế 
trọng điểm phía Nam, công tác nghiên cứu địa chất được đẩy mạnh một cách 
đồng bộ và đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Công việc nghiên cứu được triển khai 
từ khái quát ở tỷ lệ 1:500000, 1:200000 đến chi tiết ở tỷ lệ 1:50000, 1:25000 
theo tiêu chuẩn ngành trên nhiều lĩnh vực địa chất học như: địa chất, địa vật 
lý hàng không, kiến tạo, địa mạo, vỏ phong hóa, khoáng sản, nước ngầm, địa 
chất công trình và đô thị. 
Năm 1975, Trần Kim Thạch xuất bản tờ bản đồ địa chất miền Nam Việt Nam 
tỷ lệ 1:2000000. Năm 1977, Trần Kim Thạch hoàn thành tờ bản đồ trầm tích 
kỷ thứ IV của đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ 1:200.000. 
Năm 1981, bản đồ địa chất phần phía Nam, ti lệ 1:500.000 do Trần Đức 
Lương, Nguyễn Xuân Bao chủ biên đã được hoàn thành. Đây là công trình 
điều tra cơ bản đầu tiên về địa chất ở phía Nam của đất nước, công trình này 
đã cung cấp một khối lượng lớn thông tin rất cơ bản về địa chất của toàn miền 
Nam và Đông Nam Bộ. Phù sa cổ được chia thành 2 hệ tầng: hệ tầng Bà Miêu 
tuổi Pliocen -Pleistocen (N2-Q1) và  hệ tầng Củ Chi tuổi Pleitocen giữa muộn 
(Q2-3). Phù sa mới được chia thành 2 phân vị Holocen sớm - giữa ( ) và 
Holocen giữa muộn ( ).  
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Năm 1983, công trình sơ đồ địa chất tỉ lệ 1:50000 do Đặng Hữu Ngọc và Bùi 
Phú Mỹ chủ biên được hoàn thành. Công trình này đã đề cập nhiều vấn đề 
như địa chất, trầm tích Kainozoi thượng, cấu trúc địa chất móng, địa mạo, địa 
chất thủy văn, địa chất công trình, khoáng sản. Tuy các sơ đồ thành lập còn sơ 
lược, chủ yếu dựa vào các tài liệu lưu trữ chưa phong phú và đầy đủ, nhưng 
đã xác lập được 4 phân vị địa tầng mới là hệ tầng Long Bình, hệ tầng Nhà Bè, 
hệ tầng Bình Chánh và hệ tầng Cần Giờ. Hệ tầng Củ Chi do Lê Phước An xác 
lập năm 1978 được chia thành 2 tầng: tầng Củ Chi và tầng đất xám. Trong 
tầng đất xám có có phức hệ bào tử phấn hoa tuổi Pleistocen muộn. Các kết 
quả khảo cổ học cũng đã được sử dụng để liên hệ với sự phát triển địa chất 
trong Holocen, trong đó đáng chú ý là hai mẫu vật than lấy từ di chỉ khảo cổ ở 
bến đò (Thủ Đức) cho tuổi 3040 ±140 năm và 3000 ±110 năm. 
Năm 1988, đoàn 20B hoàn thành công tác lập bản đồ địa chất và tìm kiếm 
khoáng sản thành phố Hồ Chí Minh, ti lệ 1:50000 do Liên đoàn Địa Chất 6 
(nay là Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam) thực hiện - Hà Quang Hải và 
Ma Công Cọ làm chủ biên đã được hoàn thành. Công trình này tiến hành 
bằng nhiều phương pháp. Các thành tạo địa chất được nhìn từ nhiều góc độ 
khác nhau, cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển địa chất thành phố được làm 
rõ hơn với nhiều tài liệu minh chứng cụ thể. Đó là kết quả quan trọng làm nền 
cho các nghiên cứu khác về địa chất như khoáng sản, địa chất thủy văn, địa 
chất công trình, địa chất môi trường và địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội. 
Qua các kết quả nghiên cứu địa chất, chúng ta có thể thấy được cơ bản toàn 
bộ khung cảnh địa chất của thành phố. Các tầng đất đá, các tầng chứa nước, 
các khoáng sản rắn, các yếu tố địa hình đặc điểm và sự phân bố của chúng 
đươc thể hiện trên các bản đồ và mặt cắt địa chất, địa chất thủy văn, địa chất 
công trình, địa mạo, vỏ phong hóa. Chúng là cơ sở quan trọng cho nhiều 
nghiên cứu về vấn đề địa chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các công 
trình này chứa đựng nhiều vấn đề, nhiều tài liệu có giá trị khoa học. 
Năm 1982, Trần Kim Thạch đã xác định nước dưới đất là một khoáng sản quý 
của thành phố Hồ Chí Minh. 
II.  LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN:  
1. Trước năm 1975:  
Năm 1936: Brenil và Molleret viết bài: " Lịch sử cấp nước thành phố Sài 
Gòn". Trong thập niên 50 có sự đóng góp của các tác giả như: Richard, 
Vielard Godon, Brashears với các bài viết: "Vấn đề nước uống được của Việt 
Nam và sự kiểm tra các hệ thống phân phối công cộng"," Tầm quan trọng của 
nước mưa ở Sài Gòn ", "Tiềm năng cấp nước vùng Sài Gòn -Chợ Lớn". 
Năm 1960, người Mỹ lập hai hệ thống khai thác lớn với công suất 130 
m3/ngày, nhưng đến năm 1966 nhiều lỗ khoan khai thác ở phía Nam và phía 
Đông thành phố Sài Gòn bị nhiễm mặn. Sài Gòn chuyển sang sử dụng nước 
mặt của sông Đồng Nai với nhà máy nước Thủ Đức công suất 600.000 
m3/ngày. 
Năm 1969 - 1975: Anderson.HR, Nguyễn Đình Viễn và Trịnh Thanh Phác có 
bài: "Phát hiện nước ngọt ở rừng sát Duyên Hải". 
Năm 1970: Burgh.JA, Đào Duy và Rusmussan viết về kết quả khảo sát và bơm 
hút nước thí nghiêm tại trung tâm huấn luyện Quang Trung - Gò Vấp. 

 
SVTH: Leâ Minh Trieàu  Naêm 2005 Trang 9



Luaän vaên toát nghieäp GVHD:TS.Huyønh Ngoïc Sang 

Ngoài ra Rusmussan còn có bài viết về: " Tiềm năng nước dưới đất châu thổ 
sông MêKông", trong đó đã phát họa những nét khái quát về điều kiện địa 
chất thủy văn bao trùm cả thành phố, rút ra được những nhận xét về triển 
vọng nước và có những kiến nghị về cách khai thác sử dụng hợp lý. 
Nhìn chung số lượng nghiên cứu không nhiều, mang tính chất sơ lược, thiếu 
hệ thống do việc đầu tư trong chế độ cũ khiến cho khó có thể có những công 
trình nghiên cứu dày hơn và có hệ thống hơn trong lĩnh vực này. Theo kỹ sư 
Bùi Đình Khoa (Liên hiệp xí nghiệp khảo sát xây dựng 4) thì lỗ khoan đầu 
tiên được khoan tại Sài Gòn là lỗ khoan khai thác nước tại Tân Sơn Nhất 
(1907) với chiều sâu 15m lưu lượng 4600 m3/ngày (1925). Trong khoảng 34 
năm từ năm 1932 đến 1966 có ít nhất 35 lỗ khoan khai thác nước được thực 
hiện trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Lỗ khoan sâu nhất 52m, lỗ khoan 
nông nhất 17m với lưu lượng bình quân 3100 m3/ngày. Trong số này có hơn 
10 lỗ khoan hiện vẫn đang hoạt động. 
Đáng kể nhất trong việc nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn là công tác 
khảo sát nguồn nuớc ngầm Hóc Môn để cung cấp nước cho thành phố Sài 
Gòn thay cho nguồn nước cũ ở gần mặt đất ngày càng giảm chất lượng do 
khai thác quá mức cho phép, trước tình hình dân số ngày càng đông thì đây là 
một công tác điều tra cơ bản, được tiến hành khá nghiêm túc và đạt được kết 
quả nhất định trong việc đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng Hóc Môn. 
Tuy nhiên cần thấy rằng công tác nghiên cứu ở đây mới chỉ giới hạn trong 
phương pháp đo sâu điện với khối lượng 50 điểm với chiều sâu 150m trên cơ 
sở của 3 lỗ khoan sâu 120m, đã vậy chiều sâu nghiên cứu đều được lựa chọn 
một cách máy móc và việc phân chia lớp cũng dựa trên những nhận thức trực 
quan, không chú ý đến yếu tố cấu trúc địa chất và địa tầng nên rất khó khăn 
cho việc liên hệ đánh giá mối quan hệ của vùng nghiên cứu với khu vực lân 
cận, giữa  nước dưới đất vùng nghiên cứu với các miền thoát nước của chúng. 
Sự vận dụng các kết quả nghiên cứu này vào việc đánh giá điều kiện địa chất 
thủy văn chung của vùng rất hạn chế. 
2. Sau năm 1975: 
Vấn đề thăm dò, điều tra địa chất thủy văn đã được các nhà chuyên môn quan 
tâm đúng mức và được triển khai mạnh việc khai thác và có kế hoạch sử dụng 
hợp lý hơn.  
Năm 1979, Võ Ngọc Tùng đã gợi ý 5 vĩa nước ngọt ở TPHCM. 
Năm 1983, Trần Hồng Phú, Đoàn Văn Tín có công trình lập bản đồ địa chất 
thủy văn toàn quốc tỉ lệ 1:500000. 
Năm 1984 -1988, Liên đoàn địa chất 8 đã tiến hành lập bản đồ địa chất thủy 
văn - địa chất công trình tỉ lệ 1:50000 vùng thành phố Hồ Chí Minh do Đoàn 
Văn Tín làm chủ biên. Kết quả tờ bản đồ đã chỉ ra được diện phân bố của các 
tầng chứa nước chính và đặc tính chứa nước, đặc điểm thủy hoá của chúng. 
Bản đồ được công bố năm 1989. 
Nguyễn  Hồng Bỉnh và Lê Văn Tốt báo cáo về đặc điểm nguồn nước ngầm 
thành phố Hồ Chí Minh. 
Trần Kim Thạch, Võ Ngọc Tùng và Đoàn 500N tham gia nghiên cứu đánh giá 
trữ lượng, chất lượng nguồn nước cung cấp, hướng vận động và nguồn phân 
bố nước dưới đất. 
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Huỳnh Ngọc Sang báo cáo chuyên đề "Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước 
ngầm tầng nông vùng Hóc Môn - Củ Chi". 
Năm 2001, Liên Đoàn địa chất thủy văn - địa chất công trình: thực hiện công 
trình báo cáo quy hoạch và sử dụng nước ngầm thành phố Hồ Chí Minh. 
III.  LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH: 
1. Trước năm 1975: 
Việc nghiên cứu địa chất công trình khu vực không được tiến hành mặc dù 
việc điều tra địa chất công trình cho các công trình xây dựng cụ thể được tiến 
hành rộng rãi. Cũng có thể một vài nhà chuyên môn đã tổng kết và hệ thống 
hóa các tài liệu khảo sát đó nhưng nói chung không mấy người quan tâm đến 
lĩnh vực này. Nhưng ngược lại các nước phương Tây rất chú ý tới lĩnh vực 
này. 
2. Sau 1975:  
Công tác điều tra, khảo sát địa chất công trình đã được đẩy mạnh trên quy mô 
lớn phục vụ cho việc xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, dầu 
khí, thủy lợi, thủy điện, giao thông… Nhịp độ phát triển công tác xây dựng đã 
làm phát sinh nhu cầu về thông tin tổng hợp các điều kiện địa chất công trình 
của các vùng lãnh thổ khác nhau trong và xung quanh thành phố. Để đáp ứng 
các đòi hỏi đó đã có nhiều cơ quan, viện, phân viện, các trường đại học và các 
cán bộ chuyên môn tiến hành khảo sát hoặc tổng hợp tài liệu cho nhiều vùng 
lãnh thổ khác nhau trên địa bàn thành phố với các tỷ lệ khác nhau. 
Năm 1980:  
+ Nguyễn Thanh đã lập bản đồ địa chất công trình lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 
1:2500000 phục vụ cho việc quy hoạch và phát triển kinh tế. 
+ Viện khoa học xây dựng và Ủy ban xây dựng nhà nước lập đề cương nghiên 
cứu đặc trưng cơ lý của đất đá ở đồng bằng Việt Nam. 
Năm 1981-1982:  
+ Các nhà địa chất thuộc Bộ Xây dựng đã triển khai các hoạt động điều tra địa 
chất công trình phục vụ quy hoạch tổng thể mặt bằng, phục vụ công trình lọc 
dầu tương lai. 
+ Nguyễn Văn Thành - Khoa Địa Chất - Trường Đại học Tổng hợp và Viện 
quy hoạch thành phố lập sơ đồ địa chất công trình khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh tỷ lệ 1:25000. 
Năm 1985, Nguyễn Văn Thành và Phân viện thiết kế giao thông đường thủy 
phía Nam đã hoàn thành công trình lập bản đồ địa chất công trình khu vực 
Nhà Bè, Thành Tuy Hạ -Gò Dầu. 
Năm 1985 -1990, công trình tổng hợp 7 tờ bản đồ do viện Kinh tế thành phố 
Hồ Chí Minh chủ trì và đoàn 801 - Liên đoàn địa chất 8 thực hiện, tỉ lệ 
1:50000. 
Các kết quả của công tác điều tra địa chất đã được sử dụng trong nhiều 
chương trình công trình nghiên cứu, điều tra, quy hoạch, xây dựng, khai thác 
các điều kiện tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thành phố. Cùng 
với các kết quả điều tra nghiên cứu địa chất trên địa bàn thành phố ở tỉ lệ 
1:50000 còn có nhiều công trình điều tra nghiên cứu địa chất khoáng sản 
vùng lân cận thành phố và các khu vực lân cận. Các kết quả nghiên cứu đã 
làm rõ vai trò, vị trí của thành phố trong hệ thống cấu trúc địa chất, địa hình, 
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tân kiến tạo của khu vực; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của  
thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quận Thủ Đức và các vùng lân cận như 
Dĩ An.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CHƯƠNG III 
CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT, ĐỊA MẠO, TÂN KIẾN TẠO 
VÀ KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN 
 
I. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT: 
Theo các tài liệu nghiên cứu đã thu thập được thì trầm tích khu vực Thủ Đức 
được xếp vào trầm tích kỉ đệ tứ thuộc giới Kainozoi. Quận Thủ Đức và huyện 
Dĩ An có vị trí đặc biệt trong hệ thống cấu trúc địa chất khu vực. Phần lớn 
diện tích khu vực được bao phủ bởi trầm tích Holocen, Pleitocen. Đồng thời 
nó vừa bị chi phối bởi sự phát triển của đới Đà Lạt tuổi Mezozoi, vừa chịu ảnh 
hưởng của đới sụp lún Kainozoi muộn Cần Thơ. Trên hầu hết diện tích của 
quận Thủ Đức và Dĩ An  thường có mặt đồng thời hai cấu trúc: tầng móng 
gồm các đá gốc cứng chắc nằm phía dưới và tầng phủ gồm các trầm tích gắn 
kết yếu bỡ rời xếp thành các lớp nằm ngang. 
1. Móng đá gốc:  
  Trong phạm vi Thủ Đức móng đá gốc không lộ, chúng bị phủ bởi trầm 
tích Kainozoi dưới độ sâu 40-161m ở quận Thủ Đức. 
Các đá phun trào của hệ tầng Long Bình đã được khai thác làm đá xây dựng. 
Sản phẩm phong hóa trên chúng là sét làm gạch ngói và laterit làm phụ gia xi 
măng có chất lượng tốt. Dưới các tầng phủ, tuy nằm ở các độ sâu khác nhau, 
nhưng do tính chất cứng chắc và khả năng chứa nước kém nên móng đá gốc 
được coi như tầng chắn nước tương đối, là tầng đất đá có khả năng chịu tải 
tốt, là móng của các tầng có độ chịu tải kém hơn ở bên trên. Do vậy ngoài ý 
nghĩa về khoáng sản, nước ngầm, chúng cũng cần được quan tâm khi nghiên 
cứu thiết kế, thi công nền móng các công trình, đặc biệt là các công trình lớn 
chúng phải được nghiên cứu kỹ. 
Hệ tầng Long Bình tuổi Jura muộn - Kreta sớm được xác lập năm 1991, theo 
tài liệu khoan nghiên cứu cấu trúc địa chất, đo sâu điện. Các đá này chiếm 
diện tích chủ yếu của móng dưới tầng phủ Neogen - Đệ tứ trên địa bàn quận 
Thủ Đức. Trong các vùng phụ cận chúng còn được thấy với các diện lộ nhỏ ở 
khu vực đồi Long Bình quận 9, Đông Hòa (Dĩ An - Bình Dương), Bửu Long, 
Châu Thới,… Đó là các sản phẩm của quá trình hoạt động núi lửa diễn ra 
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trong các bồn trũng cổ. Trong thành phần mặt cắt của các thành tạo này có 
các tập đá núi lửa thành phần bazan - andesit porphyrit, andesit - dacit 
porphyr, dacid porphyr, ryodacid pophyr, felsit porphyr và các trầm tích gồm 
cát kết tuff, đá phiến sét, bột kết màu đỏ. Các đá thường có độ bền cơ học cao, 
cường độ chịu nén cao nên chúng trở thành đối tượng hấp dẫn đối với việc tìm 
kiếm khai thác đá, sử dụng làm đá xây dựng. Các đá này không chỉ khai thác 
ở  Long Bình (quận 9) mà còn được khai thác ở nhiều vùng lân cận nổi tiếng 
như Tân Thạnh, Châu Thới, Đông Hòa… 
Trong phạm vi quận Thủ Đức và huyện Dĩ An các thành tạo trầm tích núi lửa 
Jura muộn - Krêta sớm chính là hệ tầng Long Bình đã được Bùi Phú Mỹ, 
Dương Văn Cầu nghiên cứu năm 1983 theo tài liệu các vết lộ và lỗ khoan 
LK.818 ở khu vực đồi Long Bình, quận 9. Tại đây chúng được thấy với 4 tập 
từ dưới lên:  
Tập 1: gồm andezitobazan màu xám lục, xám đen, cấu tạo phân lớp, phần trên 
xen các lớp mỏng trầm tích silic sét, sét vôi, silic vôi; bề dày của tập đạt 116m. 
Tập này phủ bất chỉnh hợp trên đá sét kết màu đen của tầng DrayLinh. 
Tập 2: gồm tuff dung nham  phần trên có xen kẽ các lớp trầm tích silic - sét 
than, vôi silic than có chứa Estheria sp.,chiều dày tập đạt 120m. 
Tập 3: phần dưới chủ yếu là các đá phun nổ có nhiều cuội là đá trầm tích 
phun trào, thành phần từ andesitobazan, andesit, dacid, ryodacid; phần trên 
được khảo sát từ miệng lỗ khoan 818 và theo các vết lộ gồm các đá trầm tích: 
sét vôi, sét than phân lớp mỏng. Trong tập 3 chứa hóa  thạch cá Lycoptera sp., 
dạng Jura muộn và thực vật: Zamites aff.haufmani (Bùi Phú Mỹ, 1979-1982), 
Pagiophylum sp., Dicksonia sp.,(Vũ Khúc, 1982). Chiều dày tập 115m. 
Tập 4: gồm phần dưới là cát bột kết và đá phiến chứa tuff màu đỏ chuyển lên 
phần trên là các đá phun trào dacit, ryodacit, felsit và tuff của chúng. Bề dày 
khoảng 65-75m. 
2. Tầng phủ Kainozoi:  
Trong phạm vi quận Thủ Đức, Dĩ An tầng phủ Kainozoi chiếm gần như hết 
diện tích quận. Tầng này phủ từ dưới lên gồm:  
a. Các thành tạo trầm tích Pliocen:  
Hệ tầng Nhà Bè tuổi Pliocen sớm không lộ ra trên bề mặt địa hình, tại lỗ 
khoan 816 khu vực cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh đã gặp hệ tầng 
Nhà Bè, từ dưới lên gồm 4 tập:  
Tập 1: Cát, sạn sỏi, cuội sỏi xen kẹp lớp sét cát màu xám lục có chứa bào tử 
phấn hoa và tảo nước mặn, phủ không chỉnh hợp lên cát kết màu đỏ của hệ 
tầng Long Bình dày 16,6m. Ở phần dưới cát sạn sỏi 81%, bột 19%. Lên phía 
trên trầm tích mịn dần: cát sạn chiếm  61%, bột 19%, sét 20%. 
Tập 2: Cát bột - sét xen kẹp ít lớp mỏng sét pha cát màu xám xanh, xám trắng, 
cát pha bột ngậm sỏi thạch anh chứa bào tử phấn hoa và tảo nước mặn, dày 
8,7m. Trong cát bột sét, cát chiếm 34%, bột 22%, sét 44%, dày 25m. 
Tập 3: Cát, cát chứa sạn sỏi màu xám xanh, xen ít lớp mỏng bột sét pha cát 
chứa di tích thực vật hóa than, dày 23,4m. Thành phần cấp độ hạt khá ổn định 
trong các mặt cắt: cát sạn sỏi chiếm 60  - 80%, bột chiếm 6 -16%, sét chiếm 25 
- 31%. 
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Tập 4: Bột sét pha cát xen kẹp cát pha bột chuyển lên bột sét pha cát màu xám 
xanh bị phong hóa mạnh tạo màu loang lỗ nâu đỏ, cứng chắc. Tỷ lệ thành 
phần cấp độ hạt: cát sạn chiếm 19,9%; bột chiếm 47,2%; sét chiếm 32,9%; 
tổng hàm lượng bột sét 80,1%. 
Bề dày toàn bộ mặt cắt hệ tầng Nhà Bè tại lỗ khoan 816 là 78,6m. Trong mặt 
cắt của hệ tầng, tập 1 và 3 với hàm lượng cát sạn từ 60 - 81% chiếm 93,9% 
khối lượng của mặt cắt  nên có khả năng chứa nước phong phú, tập 4 với tỷ lệ 
tổng hàm lượng bột sét đạt tới 81% có thể được xem như một tầng cách nước 
tương đối tốt khi nghiên cứu địa chất thủy văn.  
Từ dưới lên thì trầm tích có xu hướng mịn dần, lượng sỏi giảm, bột sét tăng 
lên trầm tích chuyển từ cụm đồng bằng châu thổ - tiền châu thổ sang cụm 
tướng tiền châu thổ - biển nông. Sự thay đổi này có thể kéo theo sự khác biệt 
về đặc điểm của nước ngầm theo chiều thẳng đứng. 
Hệ tầng Bà Miêu tuổi Pliocen muộn (N22bm) phân bố rất rộng rãi ở khu vực 
miền Đông Nam Bộ. Trên địa bàn Quận Thủ Đức theo kết quả điều tra nghiên 
cứu từ năm 1988 hệ tầng thường bắt đầu bằng tập trầm tích hạt thô chủ yếu  
là cát sạn pha bột sét và kết thúc bằng tập trầm tích hạt mịn hầu hết là sét bột 
phân lớp mỏng đến dày. 
Tại khu vực Linh Xuân quận Thủ Đức, lỗ khoan LK.817, các trầm tích 
Pleitocen muộn:  
-Tập dưới là cuội sỏi cát phủ bất chỉnh hợp trên các đá phun trào Jura muộn - 
Krêta sớm, chuyển dần lên là sỏi cát lẫn bột, dày 12m. Cuội sỏi cát chiếm 60-
87%, lượng bột sét thay đổi từ 13 - 40% nên trầm tích có khả năng chứa nước. 
-Tập trên chủ yếu là sét bột màu xám nâu loang lổ, phớt tím kẹp lớp cát sạn 
bột màu xám vàng. Chúng bị phủ bởi các trầm tích Pleistocen giữa muộn của 
hệ tầng Thủ Đức, dày 28m. Trong sét bột sét chiếm 65 - 85%, bột 18-35% nên 
trầm tích có độ mịn cao, độ thấm nhỏ cách nước tốt. Ở nhiều nơi thuộc miền 
Đông Nam Bộ chúng còn là đối tượng tìm kiếm thăm dò, khai thác sét gạch 
ngói với trữ lượng lớn và chất lượng tốt. Thêm vào đó do trầm tích gắn kết 
chặt lại bị phong hóa laterit nên tập sét bột cũng là một yếu tố thuận lợi khi 
thiết kế thi công nền móng công trình. 
Hệ tầng Bà Miêu thể hiện sự biến đổi rõ ràng về môi trường trầm tích theo 
thời gian trong các mặt cắt hố khoan: tập dưới được hình thành trong môi 
trường châu thổ ngầm và đồng bằng châu thổ trên cạn với các khoáng vật tha 
sinh thường gặp là thạch anh, felspat, mảnh đá, ilmenit, turmalin, andalusit, 
zircon; tập trên hình thành trong môi trường tiền châu thổ và biển nông ven 
bờ với sự có mặt của các khoáng vật tự sinh siderit, carbonat. 
Với độ mịn cao, bề dày lớn và tương đối ổn định trên diện rộng, tập sét bột của 
thành tạo Pliocen muộn còn có thể được coi là tầng xác định và đối sánh địa 
tầng. Khi biết được vị trí kích thước và qui luật phân bố của chúng như đã mô 
tả, có thể xác định được vị trí quy mô của tầng chứa nước, cách nước, khả 
năng được bổ cập, bị nhiễm bẩn hoặc nhiễm mặn của các nguồn nước ngầm. 
b. Các thành tạo trầm tích Pleistocen:  
Các thành tạo trầm tích Pleistocen bao gồm các trầm tích thuộc hai hệ tầng: 
Hệ tầng Thủ Đức và hệ tầng Củ Chi. Chúng gồm hai nhịp trầm tích không đầy 
đủ thành phần (do xâm thực), chúng thường đi cùng, nằm ngang hoặc gần 
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nằm ngang, liên thông với nhau về mặt địa chất thủy văn và phủ bất chỉnh 
hợp trên các trầm tích của hệ tầng Bà Miêu, bị các trầm tích Holocen phủ bất 
chỉnh hợp lên trên. Bề dày thay đổi từ 10m đến 30m. 
+ Hệ tầng Thủ Đức tuổi Pleitocen giữa - muộn (QII-III tđ) chỉ lộ ra trên các 
đồi thềm cao 20 - 40m ở Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, khu Đại học 
Quốc Gia. Trong nghiên cứu địa chất trước đây chúng đã được phân chia và 
mô tả là nguồn gốc sông, sông biển. Đây là một đối tượng chứa đựng nhiều 
loại khoáng sản, nước ngầm, và các vấn đề về địa chất công trình. 
Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Thủ Đức được nghiên cứu tại lỗ khoan LK.817 
(đoạn 0-27,6m), khu vực xã Linh  Xuân, Thủ Đức từ dưới lên gồm hai tập:  
Tập dưới gồm: cát sạn sỏi màu vàng chứa sét bột màu trắng xám nằm không 
chỉnh hợp trên bề mặt phong hóa của thành tạo trầm tích Pliocen, dày 14,6m. 
Cát sạn sỏi chiếm 75-85%, trong đó sạn sỏi tập trung ở phần dưới với 40-
65,5%, giảm dần về phía trên còn khoảng 10%. Sét bột 15-25%, có chỗ lượng 
sét đạt 17,5%. Đường kính trung bình cấp hạt d=0,429mm. Hàm lượng 
khoáng vật vụn trong cấp hạt lớn >0,1mm(%): thạch anh = 69,31-76,19, 
felspat = 0 - 0,32, mảnh đá = 0 - 6,15. Các thông số hạt khác cho thấy trầm tích 
chọn lọc kém. Trầm tích thuộc cụm tướng đồng bằng châu thổ với chế độ thủy 
động lực mạnh và biến động phức tạp. 
Tập trên: chủ yếu là cát lẫn một ít sạn pha sét bột màu đỏ gắn kết trung bình 
dày 13m. Cát sạn chiếm 53 - 65%, trong đó sạn thường chiếm 2-5%. Sét bột 35 
- 47% với lượng bột dao động trong khoảng 9-12%. Đường kính trung bình 
cấp hạt >0,1mm trong đó (%) thạch anh: 44,58 - 63,95 (trung bình 55,11), 
mảnh đá 0 -13,02 (trung bình 2,25). Các thông số độ hạt khác cho thấy trầm 
tích chọn lọc kém, tướng trầm tích thuộc tướng tiền châu thổ, chế độ thủy 
động lực yếu nhưng xáo động liên tục. 
Tổ hợp khoáng vật vụn  tha sinh  trong mặt cắt này gồm: thạch anh, mảnh đá, 
felspat, turmalin, ilmenit, zircon, leucocen, rutin, phản ánh nguồn cung cấp là 
khu vực phân bố các đá biến chất và các đá magma trung tính. 
Trầm tích hệ tầng Thủ Đức bị laterit hóa mạnh tạo nên vỏ phong hóa ferosialit 
- ferit điển hình (Nguyễn Thành Vạn, 1993). 
Theo thời gian thành tạo từ dưới lên trên, kích thước cấp hạt giảm, hàm lượng 
sét tăng, hệ số chỉ thị tướng trầm tích giảm dần: các trầm tích chuyển từ cụm 
tướng biển ven bờ, cụm tướng đồng bằng châu thổ sang cụm tướng trầm tích 
biển nông và cụm tướng tiền châu thổ.  
Trong trầm tích lượng bột sét ít khi vượt quá 50%, thường gặp ở phần trên là 
30 -38%, phần dưới ít hơn nên có thể xem toàn bộ thành tạo trầm tích là tầng 
chứa nước lộ ra trên  mặt, được cung cấp thường xuyên bởi nước mặt, chủ  
yếu là nước mưa, nên ở đây thường tích tụ nước ngọt. Các giếng nước trong 
vùng có thể đã sử dụng nguồn nước này. Trong mặt cắt địa chất chúng 
thường liên thông với tập trầm tích hạt thô của hệ tầng Củ Chi tạo nên tầng 
chứa nước Pleistocen. 
Thành tạo trầm tích Pleistocen giữa muộn của  hệ tầng Thủ Đức được nén 
chặt tương đối tốt. Thêm vào đó chúng lại bị phong hóa laterit nên tầng đất 
liên quan với chúng có độ chịu tải cao ít bị sập lở khi tạo vách. Với đặc điểm 
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như vậy chúng rất thuận lợi khi xây dựng các công trình, đào hầm, đào đắp 
kênh mương thủy lợi. 
Hệ tầng Củ Chi tuổi Pleistocen muộn: (QIIIcc) bao gồm các trầm tích  lộ ra 
trên các thềm bậc II, cao trung bình 5 -10m ở phường Trường Thọ, một phần 
Tam Bình, Linh Tây, Linh Chiểu, Linh Xuân (quận Thủ Đức). 
Mặt cắt tại LK 521 ở Xuân Hiệp, Linh Xuân bao gồm: 
+ Tập trên: cát chứa bột ít sét màu vàng nâu, phần dưới bị laterit cứng chắc 
dày 3,3m. 
+ Tập dưới: cát bột sạn màu xám bị phong hóa loang lỗ nâu vàng có chứa 
cuội sỏi thạch anh mài tròn tốt, cuội sỏi thạch anh kích thước từ 1 đến 3cm, có 
hạt cuội tectit mài tròn, bề dày quan sát được 7,2m. Toàn bộ mặt cắt 10,5m. 
Tại cầu Bình Triệu quận Thủ Đức trong mặt cắt của LK.816 (đoạn 16-27,5m), 
đã gặp hệ tầng Củ Chi gồm hai tập với ranh giới trên dưới rõ ràng:  
- Tập dưới: Cát pha bột chứa sạn, cát chứa sạn màu xám vàng, gắn kết yếu 
phủ không chỉnh hợp trên bề mặt phong hóa loang lỗ của tập trên thuộc hệ 
tầng Bà Miêu dày 8,7m.  Tỉ lệ hàm lượng cát sạn đạt 70 - 86% (trong đó sạn 
3,65-16,52%), bột sét 14-34% hầu hết là bột. Đường kính trung bình d = 0,06-
0,405mm. Trầm tích có chọn lọc kém đến tốt đến trung bình. Trầm tích thuộc 
cụm tướng đồng bằng châu thổ. 
- Tập trên: Cát sạn hạt trung thô màu xám loang lỗ nâu vàng bị phủ bởi sét 
bột màu xám xanh, xám đen có chứa di tích thực vật tuổi Holocen, dày 2,8m. 
Tỉ lệ hàm lượng cát sạn đạt 57 -80%, trong đó bột sét 8,5-19%, sạn chiếm 0,72 
- 8,9%. Đường kính từ 0,006 - 0,013mm (trung bình 0,01mm). Các thông số 
trầm tích khác cho thấy trầm tích chọn lọc kém.  
Theo thời gian từ cổ đến trẻ, trong các mặt cắt cột địa tầng lỗ khoan có thể 
thấy sự thay đổi từ các trầm tích hạt thô tướng đồng bằng châu thổ sang các 
trầm tích hạt mịn tướng biển châu thổ. Tập trầm tích hạt thô tập dưới thường 
chiếm gần 50% tổng bề dày của tầng, là tập có khả năng chứa nước tốt. Trên 
thềm bậc 2 một số nơi như Linh Xuân, chúng còn là đối tượng tìm kiếm khai 
thác cuội, sỏi, cát làm vật liệu xây dựng. 
 c. Các thành tạo trầm tích Holocen:  
Các thành tạo trầm tích Holocen bao gồm 2 hệ tầng: Hệ tầng Bình Chánh, hệ 
tầng Cần Giờ. Thành phần chủ yếu là gồm sét bột cát, ít gặp là cát, cát bột, là 
tầng đất yếu, lộ ra trên mặt địa hình, phủ bất chỉnh hợp trên bề mặt bóc mòn 
Pleistocen muộn, dày  một vài mét ở vùng rìa các bậc thềm đến 26m ở vùng 
trũng thấp.  
+ Hệ tầng Bình Chánh (QIV1-2bc) tuổi Holocen sớm -giữa: Trong phạm vi 
quận Thủ Đức hệ tầng Bình Chánh phân bố rộng rải ở các phần đồng bằng 
tương ứng với thềm thấp cao 2-5m chủ yếu ở phường Bình Chiểu, Tam Bình, 
Linh Đông tạo dãi hẹp 300 đến 1000 m phương Tây Bắc - Đông Nam dọc theo 
thung lũng sông Sài Gòn. Thành phần chủ yếu của tầng là bột sét, bột sét pha 
cát, ít gặp hơn là cát chứa sạn pha bột sét. Tầng bột sét của thành tạo này 
thường có màu xám xanh, xám nâu chứa di tích sò ốc, trùng lỗ và bào tử phấn 
hoa vùng đầm lầy ngập mặn. Chúng được thành tạo trong điều kiện biển 
nông, vũng vịnh và tiền châu thổ. 
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Tỷ lệ thành phần cấp hạt (%): cát 10,6 - 16,8%, bột 28,1-29,9%; sét 53,5-
61,1%. Đường kính trung bình từ 0,01-0,014mm. Các thông số độ hạt khác 
cho thấy trầm tích chọn lọc kém. Trầm tích hình thành trong môi trường vũng 
vịnh hở với chế độ thủy động lực yếu nhưng xáo động. 
Tại vùng địa hình cao 2-5m, thoát nước tốt, nước dưới đất được thay rửa 
thường xuyên, trầm tích có điều kiện khô cứng nhanh nên đất thường có độ 
chịu tải tốt hơn và nước ít bị nhiễm mặn, nhiễm phèn hơn so với vùng đồng 
bằng thấp. 
+Hệ tầng Cần Giờ tuổi Holocen giữa muộn (QIV2-3cg): Phát triển chủ yếu ở 
phía Nam huyện Thủ Đức, dọc sông Sài Gòn từ phường Bình Chiểu (Thủ 
Đức) đến Thanh Đa (Bình Thạnh). Chúng bao gồm trầm tích liên quan đến 
hoạt động của sông ở  phần hạ lưu gồm các tích tụ đầm lầy ở các vùng gần 
sông. Thành phần gồm 2 tập dày 9-17m. Ranh giới giữa hai tập không rõ 
ràng. 
Tập dưới: Bột sét màu xám đến mịn, dẻo lẫn vẩy mica, dày 8m. Trong thành 
phần trầm tích bột sét chiếm 91,25 - 99,1%, trong đó sét: 50,5-53,5%; cát: 0,9-
9,3%. Đường kính trung bình cấp hạt Md = 0,012 - 0,014mm. Trầm tích được 
thành tạo trong môi trường vũng vịnh nửa hở có độ chọn lọc kém. 
Tập trên: Sét màu đen chứa thực vật phân hủy, dày 2m. Bột sét 95,4-98,25%, 
cát 1,75-3,0%. Các thông số độ hạt khác nhau cho thấy trầm  tích hình thành 
trong môi trường cửa sông thiếu hụt trầm tích, tướng bãi triều cao, có độ chọn 
lọc kém.  
Các trầm tích ở khu vực này có chứa di tích trùng lỗ đặc trưng cho những 
vũng vịnh bị lầy hóa, trong đó hầu hết là các dạng vỏ dính kết (vỏ cát) với ưu 
thế của: Arenoparella Vietnamica, Trocbammina sp., Haplophiragmoides sp.. 
Các trầm tích thuộc cụm tướng đồng bằng châu thổ của hệ tầng Cần Giờ được 
hình thành trong thời kỳ biển lùi, tiếp theo sau thời kỳ biển tiến Flandirian. 
Hệ tầng khá phổ biến trong phạm vi quận Thủ Đức, chúng chiếm tới 40%, 
diện tích của quận. Tuy bề dày không lớn, nhưng đây là thành tạo địa chất trẻ 
nhất, lộ ra gần hoàn toàn trên bề mặt địa hình đồng bằng thấp với nhiều cụm 
tướng khác nhau. Trên các thành tạo này đã và đang xây dựng hàng loạt các 
công trình, cụm công trình. Hiện nay cũng có một số sự cố và những vấn đề 
không thể làm ngơ như: sạt lở, nghiêng lún … Tất cả những vấn đề đó đều 
liên quan đến đặc điểm về thành phần, tướng và bề dày trầm tích của hệ tầng 
Cần Giờ và đặc điểm địa hình địa mạo liên quan. 
II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO: 
Theo các đặc điểm tự nhiên quận Thủ Đức và huyện Dĩ An có thể chia ra làm 
4 yếu tố địa hình sau: thềm bậc III cao 20-30m, thềm bậc II  cao 6-15m, thềm 
bậc I cao 2-5m và đồng bằng thấp nhỏ hơn 2m. 
1. Thềm tích tụ xâm thực bậc III: cao 20-30m ở Linh Xuân, Linh Trung, Bình 
Chiểu (quận Thủ Đức). Nơi thềm phân bố trùng với các vùng được nâng lên 
cục bộ. Bề mặt thềm được cấu tạo bởi các trầm tích của hệ tầng Thủ Đức. 
Bề mặt thềm bị chia cắt thành các mảng lớn, rộng đến hàng chục km2, bởi 
thung lũng sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Trong mỗi mảng lớn chúng lại bị 
chia cắt bởi các khe rảnh xâm thực và các thung lũng suối nhỏ. Do chia cắt 
xâm thực nên thềm tồn tại dưới dạng các dãi đồi đỉnh bằng, rộng đến hàng 
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chục hécta. Với những phần có diện tích, độ dốc cao như vậy, về mặt bằng 
thềm bậc III thích hợp cho việc quy hoạch xây dựng các cụm công trình hoặc 
các quần thể kiến trúc cần có những mảng không gian lớn thoát nước tốt.  
Cùng với quá trình chia cắt bóc mòn bề mặt của thềm trầm tích cấu tạo của 
thềm đã chịu tác động nhiều của các yếu tố trong lực, nước ngầm trong thời 
gian dài. Chính vì vậy trầm tích vừa bị phong hóa laterit, vừa bị nén chặt một 
cách tự nhiên, làm cho đất có độ chịu tải tốt. 
Mặt cắt vỏ phong hóa chia thành hai đới rõ rệt: đới sialit sắt ở phần trên và 
đới ferit hóa ở tầng dưới, điển hình là ở Linh Xuân, Linh Trung. 
Đới sialit sắt: cát bột màu vàng nhạt, dày 1,2m. Thành phần hóa học (%) 
SiO2: 91,16; Al2O3: 4,38; Fe2O3: 1,51; FeO: 0,63; CaO: 0,12; MgO: 0,26; 
MnO: 0,01. Khoáng vật chủ yếu là: thạch anh, kaolin, hydromica, goetit. 
Đới ferit hóa: bao gồm các mảnh, viên laterit lẫn sạn sỏi thạch anh, dày trên 
0,8m. Thành phần hóa học (%): SiO2: 60,42; Al2O3: 9,77; Fe2O3: 23,93; 
FeO: 0,74; TiO2: 0,65; CaO: 0,12; MgO: 0.08; MnO: 0,01; MKN: 5,30; pH: 
3,91. Khoáng vật chủ yếu là thạch anh, gơtít, kaolin, hydromica. 
Thềm bậc III có điều kiện thoát nước rất thuận lợi, thích hợp cho xây dựng 
công trình có độ chịu tải cao, ít chi phí gia cố nền móng, đồng thời cũng thích 
hợp cho xây dựng công trình ngầm. 
2. Thềm bậc II: cao từ 5-6m với bề mặt nghiêng dốc 1-3‰, nước mặt dễ thoát 
trên mặt thềm. Thềm cao bậc II tạo thành dãi đồng bằng rộng 1-1,5 km viền 
quanh các đới thềm bậc III từ khu công nghiệp Bình Chiểu, ôm vòng qua 
quận 9, đôi chỗ tạo thành đồng bằng rộng bị chia cắt yếu thành nhiều mảnh 
rộng vài chục hécta. Về mặt hình thái thềm bậc II thuận lợi cho xây dựng các 
khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, thoát nước bề mặt, phát triển giao 
thông, nông nghiệp. 
Kiểu thềm bậc II có một số phụ kiểu đặc trưng:  
A - Phụ kiểu địa hình tích tụ dạng thềm bậc II nguồn gốc sông tuổi Pleistocen 
trên, phụ kiểu này chiếm diện tích nhỏ dưới dạng dãi kéo dài từ Lái Thiêu 
(Sông Bé) xuống khu vực Phước Long và Tăng Nhơn Phú cao 5-15m, được 
cấu tạo bởi: cát bột, sạn cát, cuội sỏi chứa sét kaolin. Về hình thái, bề mặt địa 
hình bằng phẳng, hẹp (0,3 -1,5km), nghiêng thoải (1 - 3m), bị chia cắt bị các 
suối rạch nhỏ và hệ thống mương rãnh khá phát triển. Hiện tại bề mặt thềm là 
diện tích canh tác cây nông nghiệp (đậu, khoai mì)và một số cây ăn quả. Việc 
khai thác các loại khoáng sản đã gia tăng thêm bề mặt dốc của địa hình. 
B - Phụ kiểu địa hình tích tụ dạng thềm bậc II nguồn gốc sông biển tuổi 
Pleistocen trên (amIII3): Phụ kiểu này phân bố tập trung ở khu vực nội ngoại 
thành thành phố Hồ Chí Minh (Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn), cao 5-15m, 
được cấu tạo bởi trầm tích bỡ rời gồm: cát bột chứa ít sạn nhỏ ở phần đáy màu 
xám nhạt dày 10-30m. Về hình thái, bề mặt địa hình rộng, bằng phẳng, 
nghiêng thoải nhẹ, bị chia cắt bởi hệ thống sông rạch theo nhiều hướng khác 
nhau. Hiện tại đây là đất canh tác cây nông nghiệp cũng như quy hoạch mở 
rộng đô thị và phát triển dân cư thuận lợi. 
Tóm lại tuy có đặc điểm phân bố và mức độ chia cắt khác nhau nhưng thềm 
bậc II có những đặc điểm chung sau: thềm cao 10-15m, không nằm trong mực 
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tác động của lũ và thủy triều. Với bề mặt nghiêng dốc 1-3‰, nước mặt dễ 
thoát trên mặt thềm.  
Mặt thềm được cấu tạo bởi trầm tích hệ tầng Củ Chi. Vật liệu trầm tích có 
nguồn gốc sông suối với nguồn vận chuyển không xa, tái trầm tích từ các trầm 
tích hệ tầng Thủ Đức nên ở đây vẫn gặp các loại khoáng sản đã tồn tại trong 
hệ tầng Thủ Đức nhưng được chọn lọc và làm giàu tốt hơn.  
Trầm tích thềm dày 0,5-10,5m, bị phong hóa có màu loang lỗ, khi khô thường 
kết chặt, khá giống với tầng đất xám phát triển trên thềm bậc III. 
Về hình thái thềm bậc II  rất thuận lợi cho xây dựng các khu dân cư, đô thị, 
các khu công nghiệp, thoát nước bề mặt, phát triển giao thông, nông nghiệp. 
3. Thềm bậc I: Thềm bậc I cao 2-5m tạo thành các dãi rộng 100-500m  viền 
quanh các thềm bậc II và III ở các phường Linh Đông, Tam Bình, Bình 
Chiểu, Trường Thọ (quận Thủ Đức). Thềm chiếm khoảng 16% diện tích quận 
Thủ Đức.  
Thềm bậc I nghiêng rất thoải từ chân thềm bậc II về phía đồng bằng thấp với 
độ dốc 0,4 - 0,6 ‰ (chênh cao 0,4-0,6 m/km). Với đặc điểm như vậy, thềm 
không chịu tác động của thủy triều, bị ngập lụt. Đặc biệt do chênh cao không 
lớn với bề mặt đồng bằng thấp và mực triều cao khả năng thoát nước mặt của 
thềm cũng bị hạn chế, nhiều nơi bị ngập lụt do các công trình nhân tạo trên 
các bề mặt của thềm.  
Bề mặt của thềm I được hình thành liên quan đến biển tiến Holocen sớm - 
giữa tạo hệ tầng Bình Chánh (QIv1-2 bc), phát triển dọc theo các thung lũng 
cắt vào thềm bậc II và bậc III. Những phần sườn thấp của các bậc thềm này bị 
nước biển tràn ngập, tích tụ các trầm tích sông và biển, các tầng trầm tích này 
dày từ vài mét đến 17m trung bình 12m.  
4. Đồng bằng thấp: phân bố dọc theo sông Sài Gòn, phía Tây và phía Nam 
quận Thủ Đức, chủ yếu ở phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước độ cao 
dưới 2m, chiếm 40% diện tích quận Thủ Đức. Đây là vùng không có nhiều 
thuận lợi  cho việc xây dựng, nhưng có ưu thế về nuôi trồng thủy hải sản và 
sinh thái … 
 Đồng bằng thấp có chứa một số phụ kiểu:  
Phụ kiểu địa hình tích tụ dạng bãi bồi thấp nguồn gốc sông tuổi Holocen trên 
(aIV3): phụ kiểu này phân bố hạn chế dọc theo thung lũng sông Sài Gòn và 
các sông rạch lớn cao từ 0 -1m, được cấu tạo bởi trầm tích bỡ rời: cát, sạn bột 
dày 2-5m. Bề mặt bãi bồi bằng phẳng, hẹp kéo dài không liên tục dọc theo 
sông Sài Gòn. Phần lớn bãi bồi bị ngập nước và được mở rộng khi thủy triều 
rút. 
Phụ kiểu địa hình tích tụ dạng bãi bồi thấp nguồn gốc sông biển tuổi Holocen 
trên (amIV3): dạng này phân bố chủ yếu ở Nhà Bè, cao 1-2m, được cấu tạo 
bởi trầm tích gồm: sét, bột cát chứa mảnh vụn thực vật phân hủy kém. Bề mặt 
bãi bồi bằng phẳng, hẹp hơi nghiêng thoải về phía lòng sông.  
Phụ kiểu địa hình tích tụ dạng bãi bồi thấp nguồn gốc đầm lầy sông tuổi 
Holocen trên (baIV3): dạng này phân bố hẹp ở phía Tây Nam Thủ Đức dưới 
dạng các bồn trũng nhỏ dọc theo sông Sài Gòn, cao 0-1m, được cấu tạo bởi: 
sét, bột pha cát và mùn thực vật, dày 2-5m. Bề mặt bãi bồi ngập nước thường 
xuyên, thảm thực vật đầm lầy phát triển. 
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Về mặt hình thái dãi đồng bằng thấp phát triển dọc sông Sài Gòn rộng 3 -
3,5km. Cấu tạo nên các vùng thềm là các trầm tích hệ tầng Cần Giờ, đây là 
khu chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Sài Gòn nên phần trên cùng được phủ 
bởi lớp bồi tích mỏng. Dọc theo sông có nhiều bãi bồi và cù lao hình thành do 
sông uốn khúc với bề rộng đai uốn khúc tới 4km. Bờ sông thường bị sạt lở, 
tích tụ cát, cát bột, sét bột nguồn gốc sông. Do cấu tạo như vậy, dọc theo bờ 
sông được cấu tạo bởi trầm tích aluvi Holocen giữa muộn, có thể có hiện 
tượng cát chảy khi triều rút tạo hàm ếch do xâm thực bờ. Cũng chính là 
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở thường xuyên trong những năm gần 
đây ở bán đảo Bình Quới ở quận Bình Thạnh. 
III. ĐẶC ĐIỂM TÂN KIẾN TẠO: 
Theo mức độ nâng hạ và các biểu hiện hoạt động tân kiến tạo kèm theo, quận 
Thủ Đức thuộc khối nâng Thủ Đức phía Tây Nam là đứt gãy dọc theo sông 
Lái Thiêu - rạch Gò Dưa. Tuy biểu hiện hoạt động của đứt gãy này trong các 
thời kỳ sau không rõ ràng và đầy đủ nhưng có thể nhận thấy rằng trong suốt 
Pliocen muộn, đứt gãy luôn là ranh giới phân chia giữa vùng tích tụ các trầm 
tích thuộc cụm tướng đồng bằng châu thổ ở cánh Đông Bắc với các trầm tích 
thuộc cụm tướng tiền châu thổ hoặc châu thổ ở cánh Tây Nam. Dọc theo nó 
hình thành một thung lũng xâm thực kiến tạo với độ sâu xâm thực đến 20 -
30m dọc tuyến hoạt động của sông Sài Gòn hiện nay, bao gồm các khối nâng 
hạ phân dị theo dứt gãy tạo nên các dãi đồng bằng thấp (cao dưới 2m). 
Khối nâng Thủ Đức ít nhiều có phân dị góp phần làm thay đổi mực gốc và 
hình thành các thềm sông. Các bề mặt san bằng Miocen muộn và các tầng 
trầm tích đều bị biến dạng nghiêng thoải về phía Tây Nam, phía Nam. Do 
nâng lên, móng đá gốc thường nằm cao hơn vùng lân cận phía Tây Nam 80 -
100m. Do nâng phân dị bề mặt sang bằng Miocen muộn và các thành tạo trầm 
tích có tuổi Pliocen - Pleistocen sớm đều bị biến dạng nghiêng 13,3 -17,4% về 
phía Tây Nam và Phía Nam. Cũng theo hướng này bề dày trầm tích Neogen đệ 
tứ tăng từ một vài mét đến 161m. 
Móng đá gốc gồm các đá của hệ tầng Long Bình, lộ trên thềm bậc III, cao 20-
35m ở Long Bình. Bề mặt san bằng sang bằng Miocen muộn nằm ở các mức 
cao tuyệt đối là -40m đến -74m ở Linh Xuân. Chênh cao bề mặt móng, tính 
trên chiều dài 6,9km theo hướng Tây Nam, từ lỗ khoan 817 Linh Xuân -Thủ 
Đức đến lỗ khoan 816 Bình Lợi phường Hiệp Bình Chánh là 17,4m/km. 
Theo các hệ thống đứt gãy, bazan phun trào đã phủ kín phần lớn các trầm tích 
Đông Nam Bộ bề dày từ 380-420m. 
Theo một số tác giả có hai hệ thống đứt gãy chính: Tây Bắc - Đông Nam  và 
Đông Bắc - Tây Nam. Hệ thống đứt gãy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam: có 
phương Tây Bắc - Đông Nam  song song với hai hệ thống đứt gãy trên gần 
như trùng với sông Sài Gòn là một hệ thống đứt gãy hình vòng cung được xem 
như là hệ thống đứt gãy cấp hai phân cắt cấu trúc Đông Nam Bộ. Hệ thống 
đứt gãy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam: một số đứt gãy dường như thẳng 
góc với hệ thống đứt gãy trên. Phần lớn chúng ít thể hiện rõ nhưng cũng có 
một số hệ thống thể hiện rõ như hệ thống Bình Chánh - Thị Nghè - Thủ Đức. 
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Hai hệ thống đứt gãy trên có thể xuất hiện từ trước. Trong Kainozoi chúng lại 
tiếp tục hoạt động, vừa có tính độc lập của bình đồ cấu trúc mới, vừa có tính 
kế thừa của bình đồ cấu trúc móng Proterozoi và lớp phủ Paleozoi - Mezozoi. 
Từ Pleistocen đến Holocen, chuyển động với xu hướng nâng lên là chủ yếu. 
Do nâng lên mà các mặt mái của trầm tích Pliocen muộn bị xâm thực bóc 
mòn, hình thành trên chúng những dãi trũng xâm thực rửa trôi nên độ dày 
của tập của thành tạo này hiện nay không còn được bảo tồn hoàn toàn. Tích 
tụ các trầm tích Plistocen và một phần trầm tích Holocen sớm - giữa được 
nâng lên tạo thềm III, II và I. Trên bình đồ, các thềm phát triển theo kiểu 
thềm một phía, thềm trẻ hơn bao quanh thềm cổ hơn, diện phát triển thềm 
tăng dần lên từ Pleistocen giữa muộn đến Holocen giữa muộn. 
Như vậy do nâng phân dị mà trong phạm vi khối nâng Thủ Đức có sự không 
đồng nhất về hình thái địa hình. Loại trừ bề mặt tích tụ Holocen, các bề mặt 
địa hình cổ, lộ thiên hay bị chôn vùi đều bị biến dạng nghiêng và bị lồi lõm do 
xâm thực, bóc mòn. Liên quan với chúng, có sự khác biệt theo không gian về 
cấu trúc địa chất, cấu trúc nền đất, nước ngầm và các quá trình động lực. 
IV. CÁC KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN: 
1.  Khoáng sản rắn:  
Các khoáng sản rắn được phát hiện và đăng ký khai thác khá phong phú trên 
địa bàn quận Thủ Đức và huyện Dĩ An. Theo kết quả điều tra nghiên cứu cho 
đến nay quận Thủ Đức có 7 điểm khoáng sản và các biểu hiện khoáng sản 
nhưng những khoáng sản có trữ lượng chất lượng đạt yêu cầu khai thác sử 
dụng không nhiều. Trong chúng, vật liệu xây dựng chủ yếu là sét gạch ngói, 
đá xây dựng, là loại khoáng sản chiếm ưu thế. Than bùn, kaolin, laterit, cát 
xây dựng là những khoáng sản có có trữ lượng khá lớn nhưng điều kiện khai 
thác không thuận lợi; trữ lượng không đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng quy 
mô lớn, lâu dài. Tuy nhiên có thể xem chúng như các nguồn tài nguyên dự trữ 
cho tương lai. Và chúng cũng là các tài liệu quan trọng phản ánh điều kiện 
địa chất, địa lý trong lịch sử phát triển của vùng. 
a. Mỏ sét kaolin ở Linh Xuân: Mỏ thuộc phạm vi ấp Xuân Hiệp và Linh Xuân, 
phường Linh Xuân quận Thủ Đức. 
Thân khoáng kaolin nằm trong trầm tích hệ tầng Thủ Đức. Thân khoáng dày 
trung bình 5,6m; lớp phủ trên kaolin dày 2,71m gồm sét bột và laterit. Thân 
khoáng là một tập hợp sét kaolin, cát, sạn, sỏi. Lượng thu hồi kaolin qua rây 
0.1mm  trung bình 54,5%. Hàm lượng trung bình Al2O3: 16,45%; Fe2O3: 
1,31%; SiO2: 71,24%. Trữ lượng thăm dò 3255,25 tấn. Tài nguyên dự báo: 
8646,340 tấn kaolin. 
Kaolin Linh Xuân đạt hạng 4 dùng tốt cho sản xuất gốm, sứ đa dụng, gạch 
men. Đồng thời có thể tận thu cát, cuội, sỏi sau tuyển kaolin cho xây dựng. 
b. Sét gạch ngói: 
Sét gạch ngói là đối tượng phổ biến và được sử dụng rộng rãi, sản phẩm đa 
dạng (ngói, gạch đặc, gạch trang trí, ống nước, panen gốm, chậu cảnh…). 
Chúng phân bố rộng rãi liên quan với nhiều thành tạo địa chất khác nhau 
như vỏ phong hóa đá gốc liên quan với hệ tầng Long Bình, hệ tầng Bà Miêu, 
hệ tầng Thủ Đức. 
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Trầm tích hệ tầng Bà Miêu tuy có tiềm năng lớn về sét gạch ngói nhưng do lớp 
phủ dày nên khai thác kém hiệu quả hiện mới ghi nhận ở mỏ Linh Trung. Tại 
đây lớp sét mới gặp lộ ra với bề dày 2,5m. Diện phân bố 1,5km2. Sét màu xám 
vàng, phớt xanh, loang lổ nâu đỏ, vàng. Bên trên là các trầm tích phủ trẻ hơn 
với bề dày 1-5m. Sét có chất lượng tốt đã được dân khai thác để sản xuất gạch 
ngói. Trữ lượng tiềm năng dự báo khoảng 4,5 triệu m3. 
Sét trong hệ tầng Thủ Đức phân bố ở các điểm Linh Xuân với quy mô khá lớn 
và chất lượng tốt. Hàm lượng Al2O3: 20 - 22%; Fe2O3: 2 - 7%; SiO2: 60 - 
68%. Cường độ kháng nén vật liệu nung 96.8KG/cm2 (ở 1050oC) (số liệu ở mỏ 
Linh Xuân). 
c. Laterit: laterit ở quận Thủ Đức phát triển khá rộng rãi, chủ yếu tập trung ở 
các phường phía bắc quận Thủ Đức. Laterit phát triển trên các địa hình gò đồi 
có độ cao 5 - 30m. Từ lâu nhân dân địa phương đã biết khai thác laterit để làm 
vật liệu xây dựng nhà cửa, bia mộ rãi đường. Loại kết khối có thể xắn thành 
từng khối khi laterit còn mềm ở dưới đất theo những kích thước thích hợp. 
Gặp không khí chúng bị mất nước trở nên rắn chắc thành đá ong, dùng xây 
dựng tốt. Loại laterit dạng sạn, sỏi méo mó, bở rời thường được dùng để rải 
đường hoặc làm phụ gia ximăng. 
Đặc điểm thân khoáng laterit ở Linh Xuân, Linh Trung: Đặc điểm địa chất 
tầng  chứa laterit từ trên xuống gồm các lớp:  
1 - Cát bột màu xám vàng hơi nâu, chủ yếu là cát thạch anh hạt trung đến hạt 
thô lẫn ít sạn sỏi, chiều dày 0,5 - 2,0m.  
2 - Bột sét cát hoặc sét bột cát màu xám trắng, phớt xanh, vàng, nâu đỏ, loang 
lỗ, dày 1 - 2,5m. 
3 - Laterit gắn kết rắn chắc màu nâu đỏ chứa cát ổ cát sét màu trắng vàng, lẫn 
ít sạn sỏi thạch anh tròn cạnh. Chiều dày thay đổi 0,5 - 2,5m, trung bình 2m. 
Đặc điểm chất lượng laterit: Thành phần hóa học cơ bản (%): SiO2 49 - 
65,58; Al2O3: 6,61 -12,77; Fe2O3: 20,6 -30,85; TiO2: 0,9 -1,31; MKN 4,99 - 
7,25. 
d.  Cát xây dựng:  
Cát xây dựng ở quận Thủ Đức ít phổ biến, chủ yếu được khai thác từ bồi tích 
sông rạch cắt qua các vùng đồi thềm mang tính thủ công quy mô nhỏ. 
Cát của các sông kênh khác cũng đang được khai thác, sử dụng rộng rãi 
nhưng đang cạn kiệt. Cùng với khai thác cát, nhiều đoạn bờ sông thường bị 
xói lở.  
Ngoài ra trong các  trầm tích hệ tầng  Thủ Đức và Củ Chi cũng gặp cát hoặc 
tập hợp cát, cuội, sỏi lẫn bột sét, kaolin nếu chúng được tận thu trong quá 
trình khai thác thì sẽ có hiệu quả cao. 
2. Nước dưới đất:  
Nước dưới đất trong khu vực quận Thủ Đức và huyện Dĩ An đang được khai 
thác sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như ăn uống, sinh hoạt, sản xuất 
… Lượng nước này chiếm xấp xỉ khoảng 50% tổng lượng nước đang được 
khai thác của quận Thủ Đức.Do vậy, dù có thêm các nguồn cấp nước khác thì 
trong hiện tại và tương lai, nước dưới đất vẫn là nguồn cung cấp, nguồn dự 
trữ và bổ sung nước sạch quan trọng của quận Thủ Đức. 
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Các nghiên cứu của liên đoàn Địa chất Thủy văn Công trình Miền Nam đã 
chia ra làm ba tầng nước chính:  
a. Tầng chứa nước thứ nhất trong trầm tích Holocen:  
Tầng chứa nước trong trầm tích Holocen là tầng chứa nước được hình thành 
từ cách đây khoảng 10000 năm và kéo dài cho đến hiện nay. Chúng lộ hoàn 
toàn ngay trên mặt đất và thường phân bố trên vùng địa hình thấp từ nhỏ hơn 
2m đôi nơi ở cao hơn đến 4-5m. Có thể bắt gặp tầng chứa nước này ở các 
phần địa hình thấp và dọc theo các sông suối và kênh rạch nhỏ của phường 
Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Trường Thọ. Tầng chứa nước Holocen phân bố 
hẹp dọc theo các khe suối rạch bao quanh, ôm lấy các dãi đồi, là bậc thềm trẻ 
nhất của sông Sài Gòn. Nước ngầm trong trầm tích Holocen thường mặn và 
phèn, chúng có động thái thay đổi theo mùa rõ rệt. Nước ngầm thuộc loại 
nước nhạt, nước lợ, thuộc loại hình Clorua Natri. 
Do khả năng tồn trữ nước kém, chất lượng nước hầu hết thuộc loại xấu cho 
nên tầng chứa nước trong trầm tích Holocen ít được khai thác. 
b. Tầng chứa nước trong trầm tích Pleistocen:  
Được cấu thành từ phần dưới của các trầm tích Pleistocen, gồm cát hạt mịn 
đến trung và thô nhiều nơi lẫn sạn sỏi. Chiều sâu gặp nóc tầng từ 0m ở 
phường Linh Trung, Trường Thọ thuộc quận Thủ Đức đến 8m. Chiều dày lớp 
chứa nước biến đổi từ 15 tới 25m phát triển chủ yếu ở Linh Trung, Linh 
Xuân, ở nhiều nơi trong tầng chứa nước có xen kẹp các lớp sét, bột, cát bột 
mỏng. 
Có một số nơi, tầng chứa nước bị nhiễm bẩn cục bộ bởi khu chế xuất Linh 
Trung thải nước thải do sản xuất ra suối Bình Thọ, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức.  
Nước của tầng chứa nước Pleistocen có dạng nước nhạt (loại hình 
bicarcacbonat) tổng độ khoáng hóa thấp, phân bố rộng, khả năng chứa nước 
từ giàu đến trung bình, nằm nông, chất lượng nước khá tốt. Trừ một số vùng 
có chiều dày mỏng phần còn lại đều có triển vọng để phát triển nguồn nước 
trong các năm tiếp theo. 
c. Tầng chứa nước trong trầm tích Pleistocen:  
Phân bố rộng khắp Quận Thủ Đức, được thành tạo từ phần dưới tập trầm tích 
hạt thô tuổi Pliocen muộn của hệ tầng Bà Miêu. Tập trầm tích này gồm cát hạt 
mịn đến thô, nhiều nơi lẫn sạn sỏi, cuội tạo thành tầng chứa nước liên tục 
trên vùng nghiên cứu. Trong tầng chứa nước có xen kẹp các lớp sét, bột, cát 
bột mỏng. Chúng thường bắt đầu ở độ sâu 40-50m dưới mực địa hình hiện tại, 
kết thúc ở độ sâu 40 -74m ở Linh Chiểu.  Các nghiên cứu về địa chất thủy văn 
đã tách ra hai tập chứa nước: 
- Tầng chứa nước Pliocen trên trong các trầm tích hệ tầng Bà Miêu. 
  - Tầng chứa nước Pliocen dưới trong các trầm tích hệ tầng Nhà Bè. 
Nước trong các trầm tích Pliocen là nước vỉa, lỗ hổng áp lực cao, chiều dày 
xấp xỉ 100m thuộc loại hình bicarbonat  - cloruanatri. 
Tầng chứa nước Pliocen đang được khai thác quy mô lớn ở nhiều nơi là các 
vùng có triển vọng để phát triển nguồn nước các năm tiếp theo. Đây là tầng 
chứa nước có nguồn bổ cấp từ xa. Hiện đang có các nghiên cứu thêm điều 
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kiện địa chất thủy văn, nguồn cung cấp nước, sự dịch chuyển của nước mặn 
vào phía công trình khai thác nước, bổ sung nhân tạo cho nước ngầm. 
Đặc điểm nổi bậc và chung nhất của các tầng chứa nước là tất cả các tầng 
chứa nước đều vừa chứa nước nhạt vừa chứa nước lợ và nước mặn; sự phân 
bố nước nhạt không đồng đều theo diện và theo chiều sâu, có nơi nước nhạt 
nằm chồng lên nước nhạt, có nơi nước mặn nằm chồng lên nuớc mặn, có nơi 
nước mặn và nước nhạt của các tầng nằm chồng chéo lên nhau, diện phân bố 
nước nhạt khá rộng, chiều dày tầng chứa nước khá lớn, mức độ chứa nước từ 
giàu đến trung bình nên thuận lợi cho điều tra cung cấp nuớc quy mô lớn và 
trung bình nhưng khi khai thác để sử dụng thì phải xử lý pH và sắt. 
 
 
 
  
CHƯƠNG I: 
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:  
Khu quy hoạch Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 643,7ha, trong 
đó có 121,7ha thuộc quận Thủ Đức và 522ha thuộc huyện Dĩ An tỉnh Bình 
Dương. Theo bản đồ địa hình 1:5000 khu vực quy hoạch có tọa độ địa lý 
12o00'50"-12o01'05" vĩ độ Bắc và 5o84'05"-5o89' kinh độ Đông. 
Phía Bắc giáp huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương, phía Đông giáp quận 9, phía 
Tây giáp phường Linh Xuân quận Thủ Đức, phía Nam giáp quận Thủ Đức. 
II. SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA 
CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH:  
1. Địa hình:  
Khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên vùng gò 
đồi cao, dốc thoải, cao độ nền theo chuẩn Hòn Dấu từ 8 -35m, bình quân 11 -
12m, một vài nơi có độ cao 35m, địa hình có độ dốc tự nhiên từ 3,2-7,5%. 
Trong khu quy hoạch, có khoảng 33% diện tích, tập trung nhiều nhất ở phía 
Bắc (thuộc xã Đông Hòa huyện Dĩ An) là nơi khai thác đá từ trước đến nay, 
địa hình phức tạp đang được san lấp, với những hố khai thác đá sâu 20-30m. 
2. Điều kiện địa chất công trình:  
Đây là vùng đất đỏ, phát triển trên phù sa cổ trầm tích lục địa, có bề dày trung 
bình 2-10m. Phần phía Bắc khu vực là nền đá magma phun trào, chất lượng 
cao rất thuận lợi để xây dựng công trình. 
3. Điều kiện thủy văn:  
Do đây là vùng gò đồi cao nên mực nước ngầm sâu, vào mùa khô từ 11-13m, 
mùa mưa từ 4-5m. 
III. KHÍ HẬU:  
1. Nhiệt độ không khí:  
-Nhiệt độ trung bình: 27oC. 
-Nhiệt độ cao nhất: 39oC (vào tháng 4). 
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-Nhiệt độ thấp nhất: 13,8oC (vào tháng 2). 
Khu vực nằm trong vùng nhiệt đới nên có 2 mùa:  
-Mùa khô: từ tháng 12 đến tháng 4. 
-Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 11. 
2. Độ ẩm không khí:  
-Độ ẩm trung bình hàng năm: 79%. 
-Độ ẩm cao nhất (mùa mưa): 90% (vào tháng 9). 
-Độ ẩm thấp nhất (mùa khô): 65% (vào tháng 3). 
3. Mưa:  
-Số ngày mưa trong năm khoảng:159 ngày. Tập trung từ tháng 5 đến tháng 
11, chiếm 90% lượng mưa cả năm. 
-Luợng mưa bình quân trong năm:1,979mm. 
-Lượng mưa dao động trong khoảng: 1,392 đến 2,318 mm. 
4. Bức xạ: 
-Bức xạ trung bình trong năm khoảng: 11,7 Kcal/cm2/tháng. 
-Bức xạ cao nhất: 14,2 Kcal/cm2/tháng. 
-Bức xạ thấp nhất: 10,2 Kcal/cm2/tháng. 
-Lượng nước bốc hơi trung bình trong năm: 1,359mm. 
5. Gió:  
Trong vùng có 3 hướng gió chính:  
-Gió Đông Nam từ tháng 2 đến tháng 5, tốc độ 3 - 4 m/s. 
-Gió Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 10, tốc độ 3 - 4 m/s. 
-Gió Bắc từ tháng 10 đến tháng 1, tốc độ 2,4 - 3 m/s. 
IV. HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT: 
Theo số liệu điều tra của Ban quản lý đất đai Đại học Quốc Gia thành phố Hồ 
Chí Minh, trong khu quy hoạch có 30 đơn vị thuộc cơ quan, trường học, nhà 
máy, xí nghiệp đang hoạt động và 1,214 hộ dân với 4,733 người đang sinh 
sống. 
Cũng theo số liệu điều tra trên, khu vực nghiên cứu có phạm vi 643,7 ha thuộc 
địa phận thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, hiện trạng cơ cấu sử 
dụng đất được thống kê như sau: 
STT CƠ CẤU  
SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG (ha)   TỶ LỆ (%) 
1  Đất nông nghiệp  223,8 34,8 
2  Đất thổ cư 27,0 4,2 
3  Đất cơ quan, xí nghiệp 73,7 11,5 
4  Đất hoang  102,7 16,0 
5  Đất nghĩa địa 1,5 0,2 
6  Đất khai thác đá 215,0 33,3 
 Tổng cộng 643,7 100,0 
V. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:  
1. Hiện trạng kiến trúc: 
Phần lớn dân cư trong khu vực có nhà cấp 3, cấp 4. Các cơ sở sản xuất hiện 
đang hoạt động trong khu vực đã quá cũ như: nhà máy sản xuất bột giặt mỹ 
phẩm Daso, xí nghiệp chăn nuôi gia súc và khu vực khai thác đá. 
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2. Hiện trạng giao thông:  
Có 2 tuyến đại lộ lớn đi qua cạnh khu vực nghiên cứu với tổng chiều dài 4,1 
km, kết cấu đường bê tông nhựa đang được nâng cấp cải tạo, có lộ giới quy 
hoạch theo quyết định số 6982/QĐUB-QLQH như sau:  
-Đại lộ Hà Nội có lộ giới quy định là 120m với lề đường mỗi bên 6m, lòng 
đường 38m có dải ngăn cách 2m, hai đường xe nội bộ hai bên 8m và hai dải 
cây xanh cách ly về phía Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là 37m và 
phía đối diện là 17m. 
-Đại lộ Xuyên Á (xa lộ Đại Hàn) có lộ giới quy định là 120m với lề đường mỗi 
bên 6m, lòng đường 64m có dải ngăn cách 4m, hai đường xe nội bộ hai bên 
8m và hai dải cây xanh cách ly là 14m. 
Trong khu vực hiện có một số tuyến đường nhựa nhỏ và đã xuống cấp, đường 
đất với tổng chiều dài là 49 km và một số tuyến đường nội bộ đã và đang thi 
công. 
3. Hiện trạng thoát nước, vệ sinh môi trường:  
Nước mặt ở khu vực phía Tây thoát ra suối Cưa và suối Xuân Truờng, sau đó 
chảy ra rạch Gò Công. Khu vực phía Đông và Đông Bắc nước mặt theo hai 
rạch nhánh đổ về tuyến rạch gần nơi trồng rau Bình Thắng để dẫn ra sông 
Đồng Nai. Tại khu vực khai thác đá có các hồ khá sâu, nước mặt chưa có 
cống thoát. 
Hiện trạng nước thải thoát tự nhiên và tự thấm. Một số công trình xây dựng 
cấp II có nhà vệ sinh có bệ tự hoại, nhưng nước bẩn sau bể tự hoại vẫn là tự 
thấm và chảy ra các rạch thoát nước mưa. 
4. Hiện  trạng hệ thống cấp điện:  
a. Nguồn điện:  
Nằm gần trường Đại học Nông Lâm hiện có trạm điện trung thế 110/22 KV - 
2x63 MVA khu vực Thủ Đức Bắc thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưới cung 
cấp điện quốc gia. 
b. Mạng điện:  
Hiện mạng trung thế là 22 KV sử dụng cáp nhôm có tổng chiều dài  khoảng 
16,5 km, đi trên trụ bê tông dọc theo xa lộ cấp nguồn cho 31 trạm hạ thế đặt 
ngoài trời 22/0,4 KV, với công suất từ 25 KVA đến 560 KVA. Mạng hạ thế có 
tổng chiều dài khoảng 10 km. 
Ngoài ra, còn có tuyến cao thế 230 KV dài khoảng 2,6 km, đoạn nối trạm Long 
Bình và Thủ Đức đi qua khu quy hoạch. 
Do nằm gần trạm trung thế 110/22 KV Thủ Đức Bắc mới xây dựng nên rất 
thuận lợi về nguồn điện, mạng lưới điện cần được quy hoạch lại để đáp ứng 
chức năng mới.   
5. Hiện trạng cấp nước:  
Tuyến ống cấp nước chính Þ600 mm từ Thủ Đức đi Biên Hòa dọc theo đại lộ 
Hà Nội, tại khu vực Suối Tiên có hố van chính rẽ ống nhánh Þ250 mm cấp 
nước cho các trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, trường Đại học An Ninh, 
trường Đại học Thể Dục Thể Thao TW II. Mạng ống nước hiện hữu có đường 
kính là Þ250 mm, Þ200 mm, Þ150mm và Þ100 mm với tổng chiều dài 2km, với 
phụ tải nước tiêu thụ khoảng 2000m3/ngày đêm. 
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Cũng trên đường ống Þ600 mm, tại ngã ba Tân Phú có một hố van rẽ ống 
nhánh Þ350mm dọc theo lề trái của đại lộ Xuyên Á, hướng về phía nghĩa 
trang thành phố. 
Phía Tây khu đất có hai tuyến ống nước thô Þ1800 mm đi qua (một đang xây 
dựng) dẫn nước sông Đồng Nai từ trạm bơm cấp I Hóa An về nhà máy xử lý 
nước Thủ Đức. 
Nước ngầm trong khu vực cũng được khai thác, nhưng không đáng kể 
(khoảng 1000m3/ngày đêm) phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt sản xuất. 
KẾT LUẬN:  
Khu quy hoạch Đại học Quốc Gia nằm về phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí 
Minh, có vị trí, điều kiện tự nhiên và hiện trạng khá thuận lợi. Bên cạnh đó là 
khu công nghệ cao thuộc quận 9 với diện tích 1000ha. Khi xây dựng hoàn 
chỉnh cả 2 khu sẽ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang phát triển năng 
động, thích hợp để hình thành Trung tâm đào tạo khoa học công nghệ hàng 
đầu của đất nước đáp ứng nhu cầu số lượng cán bộ khoa học kỹ thuật cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG II: 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
KHU ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN: 
Do một phần Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nằm trên phạm vi 
thành phố Hồ Chí Minh nên ta có thể dựa vào đặc điểm địa chất thủy văn 
vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh mà phân ra 5 phân vị chứa nước khác 
nhau, trong đó 4 phân vị là chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích bở rời 
Kainozoi và một phân vị chứa nước khe nứt trong trầm tích phun trào trước 
Kainozoi. 
1. Nước lỗ hổng trong các trầm tích bở rời Kainozoi:  
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Trong trầm tích bở rời Kainozoi vùng thành phố Hồ Chí Minh có 4 phân vị 
chứa nước chủ yếu: nước lỗ hổng trong các trầm tích Holocen (qh), nước lỗ 
hổng trong các trầm tích Pleistocen (qp), nước lỗ hổng trong các trầm tích 
Pliocen muộn (m42) và nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen sớm (m41). 
Sau đây là mô tả chi tiết các phân vị chứa nước:  
a. Nước lỗ hổng trong các trầm tích Holocen (qh): 
Các trầm tích Holocen phân bố chủ yếu trên các dạng địa hình tích tụ đồng 
bằng và bãi bồi phía Nam Thủ Đức, phần lớn diện tích huyện Nhà Bè, Bình 
Chánh, Phú Hữu, dọc thung lũng sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Thành 
phần đất đá chứa nước chủ yếu là bột, bột sét, cát mịn chứa nhiều sản phẩm 
mùn thực vật. Chiều dày tầng chứa nước thay đổi từ 1- 2 m đến một vài chục 
mét. 
Các kết quả điều tra cho thấy: tầng chứa nước Holocen có khả năng chứa 
nước rất kém, rất nghèo nước. Mực nước tĩnh nằm nông, từ 0,1 - 2,75 l/s cách 
mặt đất, tỉ lưu lượng nhỏ hơn 0,2 l/s. Tại một số vùng thuộc bãi bồi cao, trầm 
tích Holocen có khả năng chứa nước tốt hơn. Nước sử dụng tốt cho hộ gia 
đình nhưng mùa khô, giếng trong tầng này bị cạn kiệt. Tầng chứa nước có 
quan hệ thủy lực với nước sông, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thủy triều và tiếp 
thu nguồn cung cấp từ nước khí quyển. 
Điều kiện thủy hóa của nước trầm tích Holocen rất phức tạp. Ở vùng phía 
Nam thành phố, tầng chứa nước hầu hết bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng.  
Tổng độ khoáng hóa thay đổi từ 1,25 - 12,43 g/l, thường gặp từ 4,21 - 8,9 g/l. 
Nước thường có loại hình Cl-Na chiếm ưu thế. Đối với một số khu không bị 
nhiễm mặn thì tổng độ khoáng hóa thay đổi từ 0,13 - 0,31 g/l và thường gặp 
nhỏ hơn 0,2 g/l, loại hình hóa học nước HC03-Cl hoặc Cl-HC03. 
Tóm lại, nước trong trầm tích Holocen tuy phân bố trên diện rộng nhưng khả 
năng chứa nước kém, chiều dày nhỏ và điều kiện thủy hóa phức tạp nên 
không sử dụng được cho cung cấp nước tập trung. Một số vùng có điều kiện 
thủy hóa đơn giản, thì nước trong trầm tích Holocen là nguồn cung cấp tốt 
cho hộ gia đình. 
b. Nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen (qp):  
Trầm tích Pleistocen xuất lộ trên diện rộng ở phần Bắc thành phố, tại các 
vùng Củ Chi, Hóc Môn và bắc Thủ Đức với tổng diện tích trên 500 km2. Phần 
còn lại bị phủ bởi trầm tích Holocen và chìm sâu xuống ở độ sâu 30 - 40 m. 
Thành phần đất đá chứa nước là cát hạt trung, thô lẫn sạn, và thường bên 
trên các lớp chứa hạt thô đều có lớp sét, sét bột ít thấm nước. Trầm tích 
Pleistocen có thể phân ra 2 lớp chứa nước: lớp trên (dày 10 -35 m) và lớp dưới 
(dày 30 -80 m). Giữa lớp trên và lớp dưới cũng như giữa lớp trên và các trầm 
tích Holocen đều có lớp sét, bột sét dày 5 -15 m không liên tục. 
Trầm tích Pleistocen có mức độ giàu nước từ trung bình đến giàu. 
Vùng giàu nước trung bình, bao gồm phần Đông, Đông Bắc thành phố như: 
Lái Thiêu, Thủ Đức qua Long Trường, An Phú đến Bình Trưng, Cát Lái và 
phần phía Tây thành phố như: Bình Trị Đông, Phú Lâm, Nam nội thành, 
quận 8, Bắc Nhà Bè. Tỉ lưu lượng các lỗ khoan đạt từ 0,246 - 0,680 l/sm. Công 
suất giếng khai thác đạt từ 12 -59 m3/h. Vùng này có chất lượng nước kém 
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gồm các khu: Nam thung lũng sông Sài Gòn, Nhà Bè, Cát Lái, Chợ Đệm. Ở 
đây, tầng chứa nước bị nhiễm mặn, tổng độ khoáng hóa đạt 1,2-17,64 g/l. 
Nhìn chung, nước trong trầm tích Pleistocen có quan hệ thủy lực với nước 
mặt và với các tầng chứa nước lân cận. Khu vực phía Bắc thành phố là vùng 
xuất lộ các trầm tích Pleistocen nên chúng tiếp thu nguồn bổ sung trực tiếp từ 
nước mưa, nước mặt từ kênh và sông. Chính vì vậy mà tầng chứa nước này 
rất dễ bị nhiễm bẩn, với hàm lượng NO3 khá cao từ 6 - 15 mg/l, có NO2 và 
thường có chứa vi sinh cao hơn tiêu chuẩn cho phép. 
Động thái nước dưới đất trong trầm tích Pleistocen thay đổi theo mùa rõ rệt và 
chịu ảnh hưởng triều. Biên độ dao động giữa hai mùa (mùa mưa và mùa khô) 
từ 1,0 -2,5 m. Trong khi đó, dao động theo chu kỳ triều lên xuống từ 2 - 3 cm 
đối với vùng xa và từ 20 -25 cm đối với vùng cận sông. 
Do đặc điểm riêng của tầng chứa nước Pleistocen là diện xuất lộ trên bề mặt 
tương đối rộng, tiếp thu nguồn bổ cấp từ nước mưa, nước sông và là đối tượng 
khai thác sử dụng rộng rãi cho cả dân sinh, công nghiệp, tưới tiêu… nên tầng 
chứa nước này có khả năng gây ra nhiều tai biến đối với môi trường nước đất. 
c. Nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen muộn (m42):  
Trầm tích Pliocen muộn phân bố rộng hầu khắp thành phố Hồ Chí Minh, 
chìm ở độ sâu 50 - 60 m ở phía Bắc (Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức), 70 - 100 m 
ở phía Tây Nam (Bình Chánh) và sâu hơn nữa (110 - 150 m) ở khu vực Nhà 
Bè qua Cần Giờ. Chiều dày trầm tích cũng biến đổi theo hướng tương tự (phía 
Bắc chỉ dày 40 - 60 m, càng về phía Nam chiều dày càng tăng dần lên đến hơn 
100 m). Thành phần đất đá chứa nước là cát nhiều cỡ hạt lẫn sạn sỏi, phân 
nhịp tương đối rõ ràng: trên cùng là lớp sét, sét bột chứa carbonat màu sắc 
loang lổ có khả năng cách nước tốt, dày 10-25 m. Đây là tầng chứa rất giàu 
nước và là đối tượng tìm kiếm, thăm dò, khai thác quy mô lớn cho thành phố 
Hồ Chí Minh. 
Qua nhiều công trình thăm dò và khai thác nước dưới đất trong tầng chứa 
nước Pliocen trên cho thấy gần như quy luật: ở vùng phía Bắc thành phố, 
tầng chứa nước mỏng hơn thì công suất các giếng đạt trung bình 10 - 15 l/s 
còn ở phía Tây - Tây Nam, tầng chứa nước càng dày thì công suất các giếng 
đạt cao hơn (15- 30 l/s). Tỉ lưu lượng đạt 1,0 - 1,25 l/sm, cao nhất đạt 1,5 l/sm. 
Công suất các giếng khai thác đạt từ  9 - 15 đến 46 - 142 m3/h. 
Đặc điểm thủy hóa nước dưới đất trong tầng chứa nước Pliocen trên cũng rất 
phức tạp. Đường biên mặn 1 g/l có đỉnh lên giáp rạch Bến Cát (phía Gò Vấp) 
và vượt quá Hiệp Bình (phía Thủ Đức). Đường biên mặn chạy dọc theo 2 bên 
bờ sông Sài Gòn, càng về phía Nam thì đường biên mặn tỏa ra 2 phía Đông và 
Tây (từ Nam Thủ Đức qua Bình Chánh). Trong giới hạn này, nước có tổng 
khoáng hóa lớn hơn 1 g/l đến 25 g/l, càng về phía biển càng mặn, khu trung 
tâm cũng có độ mặn 2,3 - 5,0 g/l (dọc sông Sài Gòn đến Thanh Đa). Loại hình 
hóa học nước chủ yếu là HCO3, HCO3-Cl đổi chỗ là Cl-HCO3. Tuy nhiên, 
nước chứa hàm lượng sắt tương đối cao, từ  5 - 15 mg/l, có nơi lớn hơn 50 
mg/l. Nước lại rất sạch, hoàn toàn không có vi sinh. 
Tầng chứa nước Pliocen trên là tầng chứa nước áp lực. Độ cao áp lực từ 50 - 
60 m đến 100 m tính từ mái tầng chứa nước. Mực nước tĩnh 0,1 - 27,4m cách 
mặt đất. Tầng chứa nước không có quan hệ thủy lực với nước trên mặt và các 
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tầng chứa nước lân  cận. Qua tài liệu quan trắc khu vực cũng như quan trắc 
các giếng khoan khai thác nước các tầng chứa nước khác nhau, nằm kề cận 
nhau cho thấy: khi bơm, mực nước các giếng không bị ảnh hưởng lẫn nhau. 
Nhiều giếng khai thác trong tầng chứa nước Pliocen trên ở Hóc Môn, ngay 
bên cạnh các giếng của dân trong tầng Pleistocen, thì các giếng của dân 
không hề bị tụt mực nước. Tuy nhiên, nếu tăng cường khai thác nước trong 
tầng chứa nước Pliocen trên với quy mô lớn thì áp lực tầng chứa nước sẽ bị 
giảm và khi áp lực giảm đến mức thấp hơn áp lực của tầng chứa nước kế cận, 
chắc chắn sẽ xảy ra sự thấm xuyên từ tầng chứa nước lân cận. 
Động thái mực nước cũng như chất lượng nước trong tầng chứa nước Pliocen 
trên tương đối ổn định. Mực nước dao động trong năm 1 - 2 m, mực nước cao 
nhất và thấp nhất không trùng hợp với đỉnh cao nhất và thấp nhất của các yếu 
tố khí tượng thủy văn trong vùng. Điều này chứng tỏ: động thái tầng chứa 
nước không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố khí tượng thủy văn tại 
chỗ, mà tầng chứa nước tiếp thu nguồn bổ cấp từ xa và miền cung cấp chủ 
yếu từ cao nguyên và miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, tầng chứa nước cũng 
chịu ảnh hưởng truyền áp từ đại dương, nghĩa là dao động mực nước của 
tầng chứa nước cũng phụ thuộc vào chu kỳ thủy triều nhưng không lớn lắm. 
Tóm lại, nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen muộn rất phong phú, có 
khả năng đáp ứng yêu cầu cung cấp nước rất lớn cho thành phố Hồ Chí 
Minh, đặc biệt ở Hóc Môn và Bình Chánh có thể đạt đến hàng trăm nghìn 
m3/ngày cho mỗi vùng. Một khả năng hiện thực là: khai thác đồng thời trong 
hai tầng chứa nước trong cùng một giếng khai thác thì còn tăng lưu lượng lên 
rất lớn và hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, cũng cần đầu tư nghiên cứu 
thêm, nhất là cần phải mở rộng phạm vi nghiên cứu tầng chứa nước này về 
phía Tây. 
d. Nước lỗ hổng trong trầm tích Pliocen sớm (m41):  
Những số liệu và thông tin về nước dưới đất trong trầm tích Pliocen sớm 
thường bị hạn chế hơn so với các tầng chứa nước trên nó, do sự phân bố trong 
trầm tích này cũng có giới hạn và chiều sâu phân bố lớn, nên công trình 
nghiên cứu sâu cũng không được nhiều. 
Các trầm tích pliocen sớm không xuất lộ trên bề mặt trong vùng nghiên cứu. 
Các vùng lộ đá gốc hoặc vùng đá gốc nằm nông cũng hầu như vắng mặt trầm 
tích Pliocen sớm như: vùng Thủ Đức, vùng phía Đông và Đông Nam thành 
phố Hồ Chí Minh. 
Qua 4 phân vị chứa nước trong trầm tích bở rời Kainozoi, có thể so sánh và 
rút ra nhận định như sau:  
- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) là đối tượng cung cấp nước rộng  rãi, phổ 
biến trong cư dân thành phố Hồ Chí Minh. Tầng chứa nước này có nguồn 
cung cấp gần như tại chỗ, có quan hệ thủy lực chặt chẽ với nước mặt, nước 
mưa, dễ tiếp nhận nguồn ô nhiễm từ trên ngấm xuống, dễ bị làm cạn kiệt tầng 
chứa nước khi có những công trình khai thác nước tập trung quy mô công 
nghiệp và rất có khả năng dẫn đến những tai biến về môi trường địa chất. Vì 
vậy, cần hạn chế khai thác nước lớn trong tầng chứa nước này, cần dành 
nước trong lớp chứa nước bên trên của tầng chứa nước để phục vụ cho nhu 
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cầu cung cấp nước phân tán trong dân cư và cho tưới rau màu vùng ngoại 
thành. 
- Đối với lớp chứa nước bên dưới của tầng chứa nước Pleistocen có khả năng 
cung cấp nước tập trung quy mô vừa, do nó cũng có quan hệ trực tiếp với 
nước mặt, nước mưa tại miền cung cấp như lớp chứa nước bên trên và lớp 
thấm nước yếu không duy trì liên tục, nên khả năng thấm từ lớp chứa nước 
bên trên xuống vẫn có thể xảy ra. Thực tế, các công trình khai thác của các 
cụm nhà máy ở khu Tham Lương (quận Tân Bình) trong lớp chứa nước bên 
dưới vẫn làm cho các giếng của dân bị tụt mực nước, và điều này cho thấy: 
các hiện tượng xảy ra đối với lớp chứa nước bên trên vẫn có thể xảy ra đối với 
lớp chứa bên dưới. 
- Tầng chứa nước Pliocen trên (m42) đã được điều tra chi tiết và là tầng chứa 
nước đã và đang được khai thác quy mô lớn, tập trung và còn có khả năng đáp 
ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng. Hơn nữa, diện tích khai thác còn có 
khả năng mở rộng về phía Tây, Tây Nam, không chỉ giới hạn trong lãnh thổ 
thành phố Hồ Chí Minh. 
- Tầng chứa nước Pliocen dưới (m41) cũng là tầng chứa nước có triển vọng, 
là nguồn dự trữ chiến lược cho lâu dài, cần phải đầu tư để điều tra chi tiết 
hơn. Trước mắt có thể khai thác sử dụng, nhưng không kinh tế so với các tầng 
chứa nước khác, vì nó phân bố ở sâu hơn và chi phí khai thác tốn kém hơn. 
(Theo báo cáo địa chất đô thị của Liên đoàn địa chất công trình - thủy văn 
miền Nam) 
2. Nước khe nứt trong trầm tích phun trào (ms):  
Trầm tích phun trào lộ trên diện hẹp ở phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí 
Minh và chìm sâu dần dưới các trầm tích Kainozoi. Thành phần là cát kết, bột 
kết, sét kết. Bên trên bề mặt bị phong hóa, nứt nẻ mạnh nhưng không sâu, khả 
năng chứa nước không cao. 
Ở vùng lộ, ít thấy những nguồn lộ có lưu lượng lớn, nói chung là nghèo nước. 
Tài liệu khoan ít khi đạt đến độ sâu của tầng nên tài liệu đánh giá còn rất hạn 
chế và cũng không có triển vọng gì nhiều. 
II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:  
Theo các báo cáo địa chất công trình của các công trình trong khu vực nghiên 
cứu và số liệu thực tế, có thể chia cấu tạo địa chất khu vực Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh thành 4 lớp:  
- Lớp 1: Cát pha trạng thái chặt vừa. 
Đây là lớp đất phổ biến trên bề mặt khu vực, bề dày trung bình là 4m. Thành 
phần gồm sạn 2,5%, cát 62,9%, bột 22,5% và sét 12,1%. Đất có màu vàng xám, 
trạng thái chặt vừa, ít dẻo. Độ ẩm tự nhiên trung bình là 16,34%, dung trọng 
tự nhiên là 1,969 g/cm3. Lớp cát pha có sức kháng nén và kháng cắt rất lớn. 
Sức chống cắt có góc ma sát trung bình là 19o40', lực dính kết trung bình đạt 
0,173 kG/cm2. Hệ số lún trung bình (được thí nghiệm bằng cách nén nhanh 
bão hòa nước) đạt ở cấp tải trọng từ 0,5 - 1 - 2 - 4 kG/cm2 là 0,079 - 0,045 - 
0,029 - 0,016. Sức chịu tải tính toán theo góc ma sát trong và lực dính kết 
trung bình theo tiêu chuẩn đất nền VN (TCVN 45 - 78) đạt 1,94 kG/cm2. Qua 
các giá trị nêu trên, lớp này có thể làm nền thiên nhiên cho các loại móng 
nông, có kết quả phù hợp. 
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- Lớp 2: Sét pha loang lổ màu nâu đỏ lẫn sạn sỏi laterit, trạng thái cứng. 
Bề dày trung bình của lớp là 5,4 m. Lớp sét pha có thành phần sạn sỏi 3,65 %, 
cát mịn chiếm 50,38%, bụi chiếm 25,75% còn lại là sét 20,22%. Độ ẩm tự 
nhiên trung bình là 18,25 %, dung trọng tự nhiên là 1,964 g/cm3. Đất đã được 
nén chặt. Lớp có sức kháng cắt lớn, góc ma sát trong trung bình là 21o29', lực 
dính kết 0,247 kG/cm2. Hệ số lún a (cm2/kG) được xác định bằng phương 
pháp nén nhanh bão hòa nước là 0,059 - 0,025 - 0,018 - 0,010 ứng với cấp tải 
trọng từ 0,5 - 1 - 2 - 4 kG/cm2. 
- Lớp 3: cát mịn lẫn bột sét, màu  xám vàng hơi chuyển sang xám trắng, trạng 
thái chặt vừa. 
Lớp có bề dày trung bình là 8m nhưng biến đổi nhiều, không đồng đều ở các 
hố khoan. Thành phần: sạn sỏi chiếm 3,51 %, cát chiếm 67,78%, bụi chiếm 
22,93%, sét chiếm 5,79%. Đất có độ ẩm tự nhiên trung bình là 19,59%, dung 
trọng tự nhiên 1,937 g/cm3. Lớp này có sức kháng cắt khá lớn, góc ma sát 
trong trung bình đạt 25o59', lực dính kết trung bình đạt 0,058 kG/cm2. 
- Lớp 4: sét màu vàng sậm, trạng thái nửa cứng. 
Lớp có bề dày biến đổi. Thành phần: sạn sỏi 0,2%, cát 13,27%, bụi chiếm 
37,6%, sét 49,03%. Độ ẩm trung bình đạt 23,03%, dung trọng tự nhiên 1,993 
g/cm3. Lớp có sức kháng nén và kháng cắt lớn, góc ma sát trung bình đạt 
15o59', lực dính 0,433 kG/cm2. Hệ số nén lún a (cm2/kG) được xác định bằng 
phương pháp nén nhanh bão hòa nước từ 0,061 - 0,032 - 0,026 - 0,016 ứng với 
các cấp tải trọng từ 0,5 - 1 - 2 - 4 kG/ cm2. 
Bốn lớp đất trên đều có tuổi Pleistocen, đã trải qua quá trình nén chặt lâu dài 
nên khá thuận lợi cho xây dựng. Tuy nhiên để đảm bảo cho công trình xây 
dựng được ổn định cũng cần có những biện pháp tương ứng để loại trừ ảnh 
hưởng của hiện tượng xói mòn, lún ướt hoặc xói ngầm. 
III. HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỘNG LỰC:  
1. Hiện tượng địa chất tự nhiên:  
a. Hiện tượng phong hóa:  
Hiện tượng này xảy ra chủ yếu do ảnh hưởng của các tác nhân khí quyển, 
thủy quyển và sinh quyển. Trong đó điển hình có hiện tượng laterit hóa, đất 
được làm giàu tại chỗ các oxit sắt, nhôm. Hiện tượng này thường xảy ra trong 
vùng có địa hình thoải như Thủ Đức, Bình Chánh… trên nhiều loại đất đá 
khác nhau, chủ yếu là sét, sét pha, cát pha đôi khi lẫn sạn sỏi thuộc các trầm 
tích Pleistocen nguồn gốc sông. 
Ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thuộc vùng khí 
hậu nóng ẩm nên thường xảy ra hiện tượng laterit hóa. Tuy nhiên, hiện tượng 
này xảy ra thì có lợi cho địa chất công trình vì quá trình laterit hóa đã làm 
tăng độ bền của đất nền. 
b. Hiện tượng xói mòn:  
Trong điều kiện bề mặt địa hình có độ dốc lớn từ 1 - 5o, thảm thực vật bị phá 
hoại gần như hoàn toàn, thường xảy ra hiện tượng xói mòn bề mặt vào mùa 
mưa, đất bị rửa trôi, chảy tràn và lấp đầy các rãnh thoát nước hai bên đường. 
Hiện tượng này phát triển trên toàn bộ bề mặt kiểu địa hình xâm thực tích tụ ở 
xã Linh Trung, Linh Xuân (quận Thủ Đức), Dĩ An (Bình Dương) và phát 
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triển mạnh trong trầm tích bở rời tuổi Pleistocen gồm cát, cát pha… Hậu quả 
để lại những xói sâu trên bề mặt địa hình. 
c. Hiện tượng lún ướt (lún sập): 
Tính lún ướt của đất là sự giảm đột ngột thể tích của lổ hỗng khi bị bão hòa 
nước mà tải trọng tác dụng lên đất không thay đổi. 
Tính lún ướt của trầm tích Pleistocen hệ tầng Thủ Đức khu vực Linh Trung 
và lân cận biểu hiện khá rõ ở độ sâu từ mặt đất đến 2,5m. Tuy cùng một tuổi 
địa chất nhưng đất có thành phần là cát pha, sét pha, tính lún ướt biểu thị rõ 
ràng hơn. Càng xuống sâu hàm lượng sét càng cao và bị laterit hóa, đất càng 
được nén chặt tự nhiên, tính lún ướt càng giảm. 
Giải pháp chống lún ướt tốt nhất cho công trình xây dựng là đưa hệ thống 
thoát nước ra xa chân móng hoặc làm hạ thấp mực nước ngầm dưới đáy 
móng. Nhiều khi phải đặt móng vượt qua chiều sâu lớp đất lún ướt nếu có bề 
dày không lớn. Nếu thi công móng nông vào mùa mưa cần phải khơi mương, 
tạo dòng để nước không ứ đọng gần hố móng, cần có ván hoặc vĩ tre để che 
chắn tránh sạt lở hố móng. 
Ngoài ra còn có hiện tượng xói mòn theo dòng tạo ra các hệ thống mương xói. 
Các mương xói này có chiều rộng từ 1 - 3 m và dài hàng trăm mét, phổ biến ở 
bề mặt địa hình có độ dốc 1 - 5o. Mương xói phát triển có tính chất theo mùa 
và hướng phát triển theo độ nghiêng chung của bề mặt địa hình. 
 
 
 
 
  
Hình 1: Xói mòn tại các bờ dốc 
2. Các hiện tượng địa chất công trình:  
a. Hiện tượng nước chảy vào hố móng:  
Hiện tượng này rất phổ biến khi tiến hành khai đào hố móng cho các công 
trình xây dựng trên các vùng đất chủ yếu có địa hình thấp, mực nước ngầm 
nông gần mặt đất (>1m) mà không có biện pháp xử lý hợp lý. Đây là hiện 
tượng địa chất chỉ xảy ra khi chúng ta tiến hành xây dựng các công trình. 
Hiện tượng này thường xảy ra trong những loại đất đá có thành phần, nguồn 
gốc xác định và trong điều kiện địa chất nhất định. Nó có thể xảy ra tức thời 
hoặc lâu dài trong quá trình xây dựng và vận hành công trình về sau. 
b. Hiện tượng lưu biến:  
Hiện tượng này đặc biệt xảy ra ở đất loại sét, nó biểu hiện ở sự biến dạng từ 
từ, lâu dài của đất loại sét khi tải trọng không đổi. 
 
c. Hiện tượng cát chảy:  
Hiện tượng cát chảy có khả năng xảy ra trong lớp cát pha, cát lẫn bụi của 
trầm tích Holocen dưới giữa (amIV1-2) hoặc trầm tích Pleistocen trên (aIII 
3cc). 
d. Hiện tượng sạt lở bờ dốc:  
Hiện tượng này thường thấy ở khu vực hai bên bờ sông, do các tính chất cơ lý 
của đất đá không đồng nhất, độ gắn kết kém. Khi các tác nhân xâm thực bào 

 
SVTH: Leâ Minh Trieàu  Naêm 2005 Trang 33



Luaän vaên toát nghieäp GVHD:TS.Huyønh Ngoïc Sang 

mòn, rất dễ phát sinh hiện tượng sạt lở bờ dốc, gây mất ổn định cho nền nhà, 
đường xá, cầu cống … 
Tóm lại, các hiện tượng địa chất công trình động lực khu vực nghiên cứu rất 
đa dạng, cần có những biện pháp hợp lý khi xây dựng để giảm tối thiểu mức 
thiệt hại cho con người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CHƯƠNG III 
TỔNG QUAN VỀ HỒ NGHIÊN CỨU 
 
I. VỊ TRÍ CỦA HỒ TRONG KHU VỰC:  
Khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuy tọa lạc trên 
một vùng đồi cao nhưng có rất nhiều hồ. Tổng cộng có trên 10 hồ với diện tích 
lớn nhỏ và trữ lượng khác nhau. Đa số các hồ không phải do nguồn gốc tự 
nhiên mà do khai thác đá làm vật liệu xây dựng hoặc do lấy đất phục vụ san 
lấp để lại. 
Hồ nghiên cứu là một trong hệ thống các hồ trên, nằm trong khu quy hoạch 
phân vùng chức năng số 06 thuộc phần diện tích của dự án xây dựng Khoa 
Địa chất - dầu khí (13,9ha). 
Về mặt hành chánh, hồ trực thuộc xã Đông Hòa huyện Dĩ An tỉnh Bình 
Dương, nằm trong khu khai thác đá của Công ty 621. 
Đặc biệt, hồ nghiên cứu nằm ở điểm giao nhau giữa hai con đường nội bộ 
trong thiết kế. Một trong hai con đường này đã được hoàn thành, con đường 
cò lại đang thi công. 
II. NGUỒN GỐC HỒ:  
Các hồ chứa nước trong khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh có nhiều nguồn gốc khác nhau. Một số hồ hình thành do quá trình khai 
thác đất san lấp như hồ chứa nằm trong khu phân vùng chức năng số 02 - Đại 
học Khoa học xã hội và nhân văn (trước đây là ký túc xá Tân Phú). Một số hố 
do khai thác đá làm vật liệu xây dựng để lại.  
Hồ nghiên cứu là kết quả của việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng của 
công ty 621 thực hiện từ trước năm 2000. Sau khi khai thác bề mặt đáy và 
thành hầm khai thác đá (hầm đá số 04) rất lởm chởm do một phần đá chưa 
khai thác hết. Đến năm 2000, sau khi có quyết định về việc quy hoạch khu 
600ha Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty khai thác và xuất 
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khẩu khoáng sản Bình Dương (Biminexco) đã tiến hành khai thác tận thu 
phần đá còn lại dưới đáy hồ đồng thời cải tạo lại đáy hồ làm cho đáy hồ có bề 
mặt khá bằng phẳng như hiện nay để sử dụng làm hồ chứa nước. 
III. HIỆN TRẠNG HỒ:  
Hồ không có hình dạng hình học xác định, có thể xem gần giống như một 
hình chữ nhật có chiều dài trung bình khoảng 400m, kéo dài theo phương Tây 
Tây Nam - Đông Đông Bắc dọc theo con đường nội bộ đã hoàn thiện, chiều 
rộng hồ trung bình khoảng 130m, theo phương vuông góc với phương trên. 
Miệng hồ nằm cách con đường hiện hữu khoảng 20m. Thành hồ được cấu tạo 
bởi đá magma andesitodacit đặc sít, độ cứng lớn. Ba mặt phía Bắc Nam và 
Đông, vách hồ thẳng đứng. Phần vách còn lại (phía Tây) vách hồ thoải hơn 
nên có thể dễ dàng đi xuống đến mép nước. Miệng hồ nằm ở cao độ 16 -19m 
so với mực nước biển. Bề mặt đáy hồ chia thành 3 phần theo chiều dài của hồ 
(hướng Tây Tây Nam - Đông Đông Bắc) với các độ cao 10m, 9m, 2,5m. Độ sâu 
trung bình của hồ từ 6m đến 16,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hình 2: Bờ phía Nam - Vách hồ thẳng đứng 
 
  
Hình 3: Bờ phía Tây _ Vách hồ thoải _ Nước hồ rất trong xanh 
IV. CHẤT LƯỢNG NƯỚC:  
Nước hồ nhìn từ trên bờ hồ xuống rất trong xanh, không có rác thải cũng như 
các thực vật trôi nổi như bèo, lục bình… 
Theo kết quả phân tích:  
KẾT QUẢ ĐO NGOÀI HIỆN TRƯỜNG:         MÙA KHÔ    MÙA MƯA
                    pH: 7.23          8.46 
                                                                                  DO: 15.6          4.1 
                      EC: 548          220 
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KẾT QUẢ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 
 
Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả mùa khô Kết quả mùa mưa Tiêu chuẩn 
Việt Nam TCVN 5942-1995    - Tiêu chuẩn nước mặt 
    Giá trị tới hạn 
    A B 
pH  8.09 8.14 6-8 5.5-9 
T0 0C 30.2 28   
Độ kiềm P mgCaCO3/l 66 70.5   
Độ axit mgCaCO3/l 7.00 4   
Độ cứng tổng cộng mgCaCO3/l 94 86   
Độ cứng Canxi mgCaCO3/l 60.5 62   
Ca2+ mg/l 24.45 24.85   
Độ cứng Magiê mgCaCO3/l 33.5 24   
Mg2+ mg/l 7.92 5.76   
Cl- mg/l 44.05 24   
Fe tổng cộng mg/l  0.06 
 0.10   
Fe2+ mg/l 0 0.02   
Fe3+ mg/l 0.06 0.08   
Photphate mg/l 0.01 2.00   
Sulphate mg/l 32.69 35.08   
Amoni mg/l  
 0.13 0.05  
Nitrogen - Nitrate mg/l 0 0.15 10  
Tổng chất rắn mg/l  75 225   
Tổng rắn hòa tan mg/l 50 200   
Tổng rắn lơ lửng mg/l 25 25 20 80 
 
Theo kết quả phân tích nước, có thể kết luận chất lượng nước hồ rất tốt có thể 
sử dụng cho tưới tiêu, sinh hoạt. 
 
 
 
 
 
  
 
CHƯƠNG IV 
CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC HỒ CHỨA NƯỚC 
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I. THÀNH PHẦN THẠCH HỌC CỦA THÀNH HỒ VÀ ĐÁY HỒ:  
Theo quan sát thành hồ ngoài thực tế và các tài liệu tham khảo từ công ty 621 
thì thành phần vật liệu cấu tạo nên thành hồ đồng nhất. Đó là loại đá magma 
mịn hạt, màu xám xanh, đặt sít, cứng chắc. 
Kết quả phân tích lát mỏng vật liệu cấu tạo nên thành hồ và đáy hồ qua kính 
hiển vi phân cực do Bộ môn Khoáng thạch - Khoa Địa chất thực hiện như 
sau:  
Tên đá: Andesitodacit. 
Kiến trúc: đá có kiến trúc vi ban tinh trên nền thủy tinh bị biến đổi. 
Cấu tạo: khối, đặc sít. 
Mô tả mắt thường: Đá mịn hạt, màu xám lục nhạt, cấu tạo khối, cứng chắc. 
Mô tả dưới kính hiển vi phân cực: 
1. Thành phần khoáng vật:  
Vi ban tinh (20%):  
Plagioclas: 30%. 
Thạch anh: 40%. 
Amphibol: 30%. 
Nền (80%): gồm tập hợp thủy tinh bị biến đổi lục hóa mạnh (epidot hóa, 
chlorit hóa). 
2. Mô tả đặc điểm khoáng vật dưới kính:  
- Plagioclas: các tiết diện có dạng lăng trụ dài khá tự hình, cấu tạo song tinh 
đa hợp, một vài tiết diện có cấu tạo đới trạng, kích thước < 0,01mm. 
- Thạch anh: trong lát mỏng, thạch anh thường có dạng hạt tha hình với kích 
thước phổ biến trong khoảng từ 0,005 đến 0,01mm. 
- Amphibol (tremolit): là những vẩy nhỏ có dạng kéo dài, không màu, màu 
giao thoa xanh bậc 2. Kích thước phổ biến khoảng 0,005x0,015. Tắt xiên 
c^Ng=18o. 
- Epidot: là sản phẩm biến đổi từ thủy tinh núi lửa có dạng vi hạt nằm trong 
nền, đôi chỗ tập trung thành từng đám. 
- Chlorit: phân bố rải rác trong nền, có màu xanh lục nhạt, màu giao thoa 
xám trắng bậc 1. Là sản phẩm biến đổi từ thủy tinh núi lửa. 
-Thủy tinh: đa số bị biến đổi epidot hóa, mức độ biến đổi khoảng 25%, phân 
bố rải rác đều trong nền đá. 
KẾT LUẬN: Đá andesitodacit có thành phần khoáng vật bao gồm tập hợp vi 
ban tinh thạch anh, plagioclas, muscovit và thủy tinh núi lửa bị biến đổi epidot 
hóa, chlorit hóa. 
  
 
Anh 1. Andesitodacit. Vi ban tinh thạch anh, plagioclas, tremolit  
trên nền thủy tinh núi lửa bị biến đổi epidot hóa, chlorit hóa  
(1Ni, 3.3x4x). 
 
  
 
Anh 2. Andesitodacit. Vi ban tinh thạch anh, plagioclas, tremolit 
trên nền thủy tinh núi lửa bị biến đổi epidot hóa, chlorit hóa 
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(2Ni+, 3.3x4x). 
 
  
 
Anh 3. Andesitodacit. Vi ban tinh plagioclas có cấu tạo song tinh 
đa hợp trên nền thủy tinh núi lửa  
(2Ni+, 3.3x20x). 
 
  
 
Anh 4. Andesitodacit. Vi ban tinh thạch anh và  
ban tinh plagioclas cấu tạo đới trạng  
(2Ni, 3.3x40x). 
 
  
 
Anh 5. Andesitodacit. Vi ban tinh plagioclas, thạch anh, tremolit  
trên nền thủy tinh  
(2Ni+, 3.3x10x). 
 
  
 
Anh 6. Andesitodacit. Tập hợp vi hạt epidot (2Ni+, 3.3x20x). 
 
Như vậy với thành phần thạch học của vật liệu cấu tạo nên thành hồ và đáy 
hồ là loại vật liệu đặc sít như trên, khả năng thấm mất nước qua lỗ hổng của 
đá không thể xảy. Khả năng thấm mất nước chỉ có thể diễn ra qua hệ thống 
khe nứt của đá vì thành hồ có rất nhiều khe nứt. Nếu các khe nứt này liên 
thông với nhau thì nước hồ có khả năng bị thoát đi về các vùng lân cận. Quan 
sát thành của một hồ chứa kế cận cách hồ nghiên cứu khoảng 30m thấy có rất 
nhiều khe nứt. Hai hồ này cách nhau không xa nên sẽ có sự đồng nhất về mặt 
địa chất. Có thể kết luận thành và đáy hồ nghiên cứu cũng có rất nhiều khe 
nứt. 
 
  
Hình 4: Thành của hồ lân cận có rất nhiều khe nứt 
II. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÙNG HỒ VÀ VÙNG PHỤ CẬN:  
Vùng hồ chứa là địa điểm duy nhất trong khu vực 600ha Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh có đá gốc lộ ra trên bề mặt mặt đất. Theo các báo cáo 
khảo sát địa chất công trình tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, khu Nhà 
điều hành Đại học quốc gia, nhà công vụ, độ sâu khoan gặp của bề mặt đá gốc 
lần lượt là 64m, 65m, 3-4m. Các vị trí này có sự chênh lệch về cao độ không 
lớn (trên dưới 10m). Như vậy đi về hướng Tây và hướng Nam của hồ thì móng 
đá gốc có xu hướng chìm xuống sâu hơn. Đáy hồ nằm tại đỉnh của móng đá 
gốc. Với điều kiện thế nằm như vậy, nước hồ có thể bị thoát đi về Tây và Nam 
của hồ. Phủ bên trên móng đá gốc andesitodacit là các trầm tích sét, cát, sét 
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pha, cát pha, sét pha lẫn sạn sỏi laterit xen kẹp nhau. Trầm tích sét, sét pha 
thường liên tục, trầm tích cát ở dạng thấu kính không liên tục. 
(Xem mặt cắt địa chất theo đường AB và CD) 
 
CHƯƠNG V 
KHẢ NĂNG CHỨA, THẤM MẤT NƯỚC VÀ 
NGUỒN BỔ CẤP CỦA HỒ 
I. KHẢ NĂNG CHỨA:  
Do hồ có nguồn gốc là một hầm khai thác đá nên không có hình dạng hình 
học xác định nhưng có độ sâu lớn. Hình dạng hồ gần như một hình chữ nhật, 
chiều dài gần gấp đôi chiều rộng. Chiều dài trung bình 400m, chiều rộng 
trung bình 130m, cao độ đáy hồ sau cải tạo có sự chênh lệch lớn 2,5m, 9m, 
10m. Thành hồ sau cải tạo có cao độ từ 15-18m. 
Mực nước hồ đo được vào cuối mùa khô (tháng 4/2005) cách miệng hồ từ 5 
đến 7m. Dựa vào quan sát thực tế và sơ đồ mặt bằng sau cải tạo của hầm đá có 
thể tính gần đúng thể tích hồ như sau:  
Phần Chiều dài TB 
(m) Chiều rộng TB 
(m) Cao độ  
thành hồ(m) Cao độ đáy hồ 
(m) Độ sâu mực nước TB (m) Chiều cao cột nước (m) Diện tích 
(m2) Thể tích 
(m3) 
1 123 98 19 10 5 4 12054 48216 
2 105 67 19 9 6 4 7035 28140 
3 245 130 17 2.5 6.5 8 31850 254800 
Tổng cộng 50939 331156 
 
 
 
 
 
 
 
Lượng nước tối đa có thể chứa được của hồ:  
Phần Chiều dài TB 
(m) Chiều rộng TB 
(m) Cao độ  
thành hồ(m) Cao độ đáy hồ 
(m) Chiều cao tối đa cột nước (m) Diện tích 
(m2) Thể tích 
(m3) 
1 123 98 19 10 9 12054 108486 
2 105 67 19 9 10 7035 70350 
3 245 130 17 2.5 14.5 31850 461825 
Tổng cộng 50939 640661 
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II. NGUỒN BỔ CẤP:  
Nguồn bổ cấp quan trọng cho hồ nghiên cứu là nước mưa. Ngoài lượng nước 
mưa rơi trực tiếp vào hồ còn có lượng nước mưa chảy vào từ các khe rãnh 
chảy vào hồ trong và sau cơn mưa. Nếu các khe nứt trên thành và đáy hồ liên 
thông với nhau thì hồ và nước ngầm trong khu vực có mối quan hệ thủy lực 
với nhau. Nước ngầm trong khu vực có thể bổ cấp cho nước hồ và ngược lại. 
Tuy nhiên lượng nước hồ vào cuối mùa khô vẫn rất lớn, như vậy khả năng bổ 
cập của hồ cho nước ngầm không xảy ra, hoặc có thì cũng không đáng kể. 
 
III. KHẢ NĂNG THẤM  MẤT NƯỚC:  
Khả năng thấm mất nước là một yếu tố quan trọng trong việc khảo sát một hồ 
chứa. Nó có tính chất quyết định việc hồ có thể được sử dụng hay không. Như 
kết quả quan sát vào cuối mùa khô năm 2005 (cuối tháng 4 đầu tháng 5), 
lượng nước còn lại trong hồ từ 4 -8 m nước tùy nơi. Ngoài ra, quan sát một hồ 
lân cận hồ nghiên cứu có cùng cấu trúc địa chất (thành và đáy hồ đều là đá 
gốc magma phun trào, mật độ khe nứt dày), có đáy nằm sâu hơn đáy hồ 
nghiên cứu, hồ chứa rất ít nước. Như vậy khả năng bổ cấp từ nước hồ số 06 
cho nước ngầm và hồ lân cận không xảy ra hoặc có rất ít. 
1. Thí nghiệm xác định khả năng thấm nước qua khe nứt của đá:  
a. Mục đích:  
Mô phỏng quá trình thấm nước trong tự nhiên để xác định khả năng thấm 
mất nước qua khe nứt của đá. Thí nghiệm chỉ mang tính chất định tính vì quá 
trình thấm trong tự nhiên xảy ra theo nhiều phương khác nhau còn trong 
phạm vi thí nghiệm chỉ khảo sát theo một phương đã định trước. Tuy nhiên, 
nó cũng phản ánh được một phần quá trình này. 
b. Phương pháp:  
- Chọn những khối đá có khe nứt dài, lớn, bề mặt tương đối bằng phẳng. 
- Dùng ống nhựa có đường kính 10cm, dài 35cm, một đầu tạo tiết diện sao cho 
khi áp vào bề mặt khối đá không còn những khe hở lớn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                         
 
 
 
 
Hình 5: Mô hình thí nghiệm. 
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 - Dùng keo silicon trám phần khe nứt bên ngoài phạm vi tiết diện ống nhựa, 
phần hở giữa bề mặt đá và ống. 
- Đổ nước vào ống nhựa, ghi nhận mực nước ban đầu trong ống và mực nước 
sau một khoảng thời gian (5 phút, 30 phút, 60 phút,…). 
c. Kết quả thí nghiệm: 
 
  
 
                                  
  
Hình 6: Vị trí đặt ống nhựa. 
 
                 
Hình 7: Cách bố trí thí nghiệm. 
 
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:  
¢ Thí nghiệm 1:  
- Mực nước ban đầu: 30cm. 
- Sau 5 phút: 27cm. 
- Sau 30 phút: 26cm. 
- Sau 1 giờ: 26cm. 
 
      
 
Hình 8: Thí nghiệm 1 
¢ Thí nghiệm 2:  
- Mực nước ban đầu: 30cm. 
- Sau 5 phút: 26cm. 
- Sau 30 phút: 25cm. 
- Sau 1 giờ: 24cm. 
 
       
Hình 9: Thí nghiệm 2 
¢ Thí nghiệm 3:  
- Mực nước ban đầu: 30cm. 
- Sau 5 phút: 28cm. 
- Sau 30 phút: 27cm. 
- Sau 1 giờ: 27cm. 
 
      
Hình 10: Thí nghiệm 3 
KẾT LUẬN:  
Kết quả thí nghiệm cho thấy nước thấm qua các khe nứt là không đáng kể. 
Lượng nước mất đi do thấm vào cát khe nứt có sẵn. Sau một khoảng thời gian 
khi các khe nứt này đã được lấp đầy nước và các chất lấp nhét trong khe nứt 
chủ yếu là sét bị trương nở thì nước ngừng thoát đi (khoảng 30 phút). Như 

 
SVTH: Leâ Minh Trieàu  Naêm 2005 Trang 41



Luaän vaên toát nghieäp GVHD:TS.Huyønh Ngoïc Sang 

vậy, có thể suy ra rằng các khe nứt trong đá không liên thông với nhau. 
Nguyên nhân các khe nứt không liên thông nhau có thể do các khoáng vật sét 
đã lấp đầy các khe nứt (chỉ có thể xảy ra ở đáy hồ vì ở thành hồ các khoáng 
vật sét không thể bám vào được) hoặc do các khe nứt này ngắn, không liên tục 
nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 
Hồ nghiên cứu nằm trong khu quy hoạch 600ha Đại học Quốc gia Hồ Chí 
Minh thuộc phân vùng chức năng 06 dự án xây dựng Khoa địa chất và dầu 
khí. Hồ có nguồn gốc từ việc khai thác đá phục vụ xây dựng để lại. Thành và 
đáy hồ có thành phần vật liệu đồng nhất là đá magma andesitodacit, cấu tạo 
khối, đặc sít, cứng chắc, có rất nhiều khe nứt, nhưng các khe nứt này không 
liên tục, nước hồ không bị thoát đi. Nước hồ và nước ngầm trong khu vực 
không có mối quan hệ thủy lực với nhau. Hồ có sức chứa lớn do có diện tích 
lớn và độ sâu lớn, lượng nước hồ còn lại vào cuối mùa khô năm 2005 khoảng 
331156m3. Chất lượng nước hồ tốt có thể sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu. 
Với đặc điểm của hồ như vậy cần có biện pháp cải tạo và sử dụng hồ một cách 
hợp lý. 
Khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có khí hậu khô hạn. Vào 
mùa khô, mực nước ngầm hạ thấp, lưu lượng khai thác được không lớn. Điển 
hình là các giếng khoan khai thác nước tại trường Đại học Khoa học tự nhiên 
(cơ sở Linh Trung) - đặc ống lọc suốt các tầng đến lớp phong hóa của đá gốc 
(khoảng 64m) lưu lượng khai thác 3m3/giờ, giếng khoan tại nhà điều hành 
Đại học Quốc gia (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) với lưu 
lượng không lớn. Lượng nước ngầm khai thác được không đủ để tưới cho cỏ 
và cây xanh trong khu vực 
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Việc tồn tại các hồ chứa nước trong khu vực có ý nghĩa rất lớn về mặt thực 
tiễn. Lượng nước trong các hồ sẽ góp phần điều hòa vi khí hậu, cung cấp 
nước cho sinh hoạt và tưới tiêu cho khu vực. 
Ngoài ra vài năm tới đây khu vực này sẽ là khu vực tập trung các trường đại 
học với lượng sinh viên lớn. Vì vậy có thể tận dụng các hồ chứa có sẵn để cải 
tạo thành các hồ cảnh quan. Từ các hồ này cần tiến hành cải tạo lại thành hồ, 
xây dựng bờ kè, rào cản, trồng cây xanh xung quanh hồ để tạo cảnh quan, góp 
phần tạo môi trường học tập tốt cho sinh viên. 
Ngoài hồ chứa số 06, nhiều khu vực khác cũng cần có hồ chứa nước vì vậy 
nên tận dụng những hồ có sẵn để cải tạo thành hồ chứa nước và làm thay đổi 
môi trường vi khí hậu và cảnh quan của toàn khu quy hoạch Đại học Quốc 
gia. 
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